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PHẦN I. KHÁI QUÁT  (xem phần tiểu dẫn và ghi nhớ trong bài học ở sgk )
 1.ĐẶC ĐIỂM  SÁNG TÁC CỦA TÁC GIẢ
2.VĂN BẢN: HOÀN CẢNH SÁNG TÁC; GIÁ TRỊ NỘI DUNG  VÀ NGHỆ THUẬT
PHẦN II. LUYỆN ĐỀ
ĐỀ 1:  Nhân vật A Phủ trong tác phẩm “ Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài 
1. Mở bài:
- Giới thiệu tác phẩm VCAP của nhà văn Tô Hoài
- Giới thiệu nhân vật A Phủ
2.Thân bài
a. Bi kịch cuộc đời:
- Xuất thân trong một gia đình nghèo thuộc Háng ba la.
- Cha mẹ, anh em bị chết trong dịch đậu mùa, A Phủ sống nương nhờ vào mọi người.
- Đói - người ta bắt A Phủ để đổi thóc, gạo. A Phủ bỏ trốn đến Hồng Ngài, làm thuê làm mướn  không nhà cửa, không người thân thích, thiếu thốn tình yêu thương, không nơi nương tựa, khó có thể lấy vợ.
- A Phủ cùng đám trai làng đi chơi xuân, đánh nhau với A Sử  bị bắt về nhà thống lí. 
- Bị xử phạt:
 + Bị quỳ trong góc nhà, Pá tra mời người đến xử kiện đông.
 + Xong một đợt hút thuốc phiện - A Phủ lại bị đánh
 + A Phủ phải chịu chi phí buổi xử kiện, tổng tiền phạt 300 lạng bạc trắng 
 A Phủ ở trừ nợ, trở thành con nợ trong nhà pá tra.
- Khi làm mất bò: bị trói đứng mấy ngày liền, không ăn uống  Mị giải thoát.
b. Vẻ đẹp tâm hồn, tính cách:
- Lúc còn nhỏ: gan lì, khỏe mạnh, đã có ý thức phản kháng, thích tự do: bỏ trốn khi mọi người có ý định bắt đổi thóc gạo.
- Lớn lên: 
 + Chăm chỉ làm việc, hiền lành,gan góc, cam chịu: con gái ước có A Phủ như có con trâu, con ngựa tốt trong nhà, biết làm mọi việc: đục lưỡi cày, lưỡi cuốc, săn thú …
 + Ý thức phản kháng, khả năng cách mạng: dám đánh A Sử, cùng Mị thoát khỏi nhà thống lí Pá tra giải thoát kiếp nô lê, và tìm đến Phiềng Sa tham gia cách mạng.
 . Dám đánh con quan, sẵn sàng trừng trị kẻ ác: “Một người to lớn chạy vụt ra vung tay ném con quay rất to vào mặt A Sử (…). Nó vừa kịp bưng tay lên. A Phủ đã xộc tới, nắm cái vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé vai áo, đánh tới tấp”
 Hàng loạt các động từ cho thấy sức mạnh và tính cách của A Phủ
. Để mất bò, điềm nhiên vác nửa con bò hổ ăn dở về và nói chuyện đi bắt hổ một cách thản nhiên, điềm nhiên cãi lại thống lí Pá Tra.
. Lẳng lặng đi lấy cọc và dây mây để người ta trói đứng mình.
 Không sợ cái uy của bất cứ ai, không sợ cả cái chết.
     . Bị trói vào cột, A Phủ nhai đứt hai vòng dây mây định trốn thoát
 Tinh thần phản kháng là cơ sở cho việc giác ngộ Cách mạng nhanh chóng sau này.
 Nghệ thuật xây dựng nhân vật rất đặc trưng:
  + A Phủ: được nhìn từ bên ngoài, tính cách được bộc lộ ở hành động, vẻ đẹp hiện lên qua sự gan góc, táo bạo, mạnh mẽ
  + Là nạn nhân của bọn chúa đất, quan lại tàn bạo nhưng trong anh tiềm ẩn sức mạnh phản kháng mãnh liệt.
 Bi kịch và vẻ đẹp của A Phủ là bi kịch và vẻ đẹp của người nông dân Việt Nam dưới chế độ xã hội cũ.
3. Kết bài
- Khái quát lại đăc điểm nhân vật
- Ý nghĩa và mở rộng
ĐỀ2:  Nhân vật Mị trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”
I.Mở bài
- Tô Hoài là nhà văn nhạy cảm với cảnh sinh hoạt, phong tục tập quán của những vùng miền, ông có vốn ngôn ngữ phong phú, lối trần thuật tự nhiên.
- Vợ chồng A Phủ là một truyện ngắn tiếu biểu cho phong cách của Tô Hoài, truyện viết về những con người Tây Bắc tiềm tàng sức sống đã vùng lên đấu tranh chống lại bọn thống trị.
Nhân vật Mị là biểu tượng đẹp cho sức sống tiềm tàng của người phụ nữ bị áp bức.
II. Thân bài
1. Mị vốn là cô gái có những phẩm chất tốt đẹp
- Trước khi về làm dâu nhà thống lí Pá Tra:
    + Mị là cô gái người Mông trẻ trung, hồn nhiên, có tài thổi sáo “thổi lá cung hay như thổi sáo có biết bao nhiêu người mê”
    + Mị đã từng yêu, từng được yêu, luôn khao khát đi theo tiếng gọi của tình yêu.
    + Hiếu thảo, chăm chỉ, ý thức được giá trị cuộc sống tự do nên sẵn sàng làm nương ngô trả nợ thay cho bố.
2. Nạn nhân của những áp bức bất công
- Khi về làm dâu nhà thống lí Pá Tra: bị “cúng trình ma” nhà thống lí, làm con dâu gạt nợ, bị bóc lột sức lao động, “không bằng con trâu con ngựa”, “đàn bà trong cái nhà này chỉ biết vùi đầu vào công việc” , bị đày đọa nơi địa ngục trần gian, bị đánh, bị phạt, bị trói, ...
- Mị dần trở nên chai sạn với nỗi đau: một cô gái lúc nào cũng vậy dù quay sợi, thái cỏ ngựa, ... đều cúi mặt “mặt buồn rười rượi”, không quan tâm đến thời gian “lỗ vuông bằng bàn tay ...không biết là sương hay nắng”.
- Mị sống lầm lũi “như con rùa nuôi trong xó cửa”, “ở lâu trong cái khỏ Mị quen rồi”.
3. Sức sống tiềm tàng trong nhân vật Mị
*Khi bị rơi vào cảnh làm con dâu gạt nợ Mị có ý định tự tử bằng lá ngón, không chấp nhận cuộc sống mất tự do.
* Trong đêm hội mùa xuân ở Hồng Ngài, sức sống của Mị đã trỗi dậy:
    + Âm thanh cuộc sống bên ngoài (tiếng trẻ con chơi quay, tiếng sáo gọi bạn tình, ..) ùa vào tâm trí, đánh thức những kỉ niệm trong quá khứ của Mị.
    + Mị lẩm nhẩm lời bài hát, trong khoảnh khắc tâm hồn trở về với thanh xuân tươi đẹp, khao khát tình yêu hạnh phúc.
    + Mị ý thức được sự tồn tại của bản thân “thấy phơi phới trở lại”, “Mị còn trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi”, với khát khao tự do
    + Tinh thần phản kháng mạnh mẽ: lấy miếng mỡ để thắp sáng lên căn phòng tối, nổi loạn muốn “đi chơi tết” chấm dứt sự tù đày.
    + Khi A Sử trói, lòng Mị vẫn lửng lơ theo tiếng sáo, tiếng hát của tình yêu đến những đám chơi. Lúc vùng dậy cô chợt tỉnh trở về với hiện thực.
Nhận xét: Mị luôn tiềm tàng sức sống mãnh liệt, sức sống ấy luôn âm ỉ trong lòng người con gái Tây Bắc và chỉ chờ có cơ hội để bùng lên mạnh mẽ.
* Khi A Phủ làm mất bò, bị phạt trói đứng:	
    + Ban đầu Mị dửng dưng bởi sau đêm tình mùa xuân, cô trở lại là cái xác không hồn.
    + Khi thấy giọt nước mắt của A Phủ khiến Mị đồng cảm, chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình trong quá khứ, Mị lại biết thương mình và thương cho kiếp người bị đày đọa “có lẽ ngày mai người kia sẽ chết, chết đau, ... phải chết”.
    + Bất bình trước tội ác của bọn thống lí, Mị cắt dây đay cởi trói cho A Phủ
    + Mị sợ cái chết, sợ nỗi khổ sẽ phải gánh chịu trong nhà thống lí, cô chạy theo A Phủ tìm lối thoát vượt ra khỏi địa ngục trần gian.
* Nhận xét: Mị là người con gái lặng lẽ mà mạnh mẽ, tiềm tàng sức sống, hành động của Mị đã đạp đổ cường quyền, thần quyền của bè lũ thống trị miền núi.
* Nghệ thuật
Nhà văn Tô Hoài xây dựng nhân vật Mị với nhiều điểm nghệ thuật đặc sắc. Giới thiệu nhân vật tự nhiên mà ấn tượng, kể chuyện ngắn gọn, dẫn dắt tình tiết khéo léo. Đặc biệt tâm trạng và hành động khá phức tạp của Mị được diễn tả, lí giải một cách cụ thể, hợp lí. Biệt tài miêu tả thiên nhiên và phong tục, tập quán của người dân miền núi. Ngôn ngữ kể chuyện sinh động, chọn lọc, sáng tạo, câu văn giàu tính tạo hình, đậm chất thơ.
III. Kết bài
- Nêu suy nghĩ về hình tượng nhân vật Mị.
- Tác phẩm chứa đựng giá trị nhân đạo sâu sắc: sự cảm thông với số phận đau khổ của những con người chịu áp bức, tố cáo lên án bọn thống trị miền núi, bọn thực dân, ngợi ca vẻ đẹp, sức sống tiềm tàng trong mỗi con người Tây Bắc.

ĐỀ 3 : 
       Cảm nhận về hình tượng nhân vật thống lí Pá Tra trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài. Từ đó liên hệ đến nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao để làm rõ tâm địa độc ác của bọn phong kiến tay sai trong xã hội cũ.

Dàn ý chi tiết.
1 .Mở bài: Giới thiệu tác giả Tô Hoài với truyện ngắn  “Vợ chồng A Phủ” , nhân vật thống lí Pá Tra
 + Tô Hoài là cây đại thụ lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam.   Ông đã để lại cho đời một sự nghiệp văn chương đạt kỉ lục về số lượng tác phẩm; phong phú, hấp dẫn về nội dung; đặc sắc về nghệ thuật. 
+  "Vợ chồng A Phủ" là một truyện ngắn xuất sắc trong đời văn Tô Hoài nói riêng và văn học hiện đại của ta nói chung.Trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, Tô Hoài đã làm nên bức tranh hai màu sáng tối, mà đứng đầu hai thái cực ấy chính là cha con thống lý Pá Tra và vợ chồng A Phủ.
  + Dựa trên hình ảnh của một nhân vật có thật trong Mùa Chống Lâu, một tên độc ác, chuyên chống phá cách mạng, Tô Hoài đã xây dựng nên hình tượng thống lý Pá tra thật đặc sắc.
2 .Thân bài
a. Phân tích nhân vật thống lí Pá Tra
  *  Pá Tra là một thống lí giàu có
   “Người ta thường nói: nhà Pá Tra làm thống lí, ăn của dân  nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng”
   “Cả nhà thống lí Pá Tra vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng ma, xung quanh chiêng đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn còn nhảy lên nhảy xuống, run bần bật. Vừa hết bữa cơm lại tiếp ngay đến bữa rượu bên bếp lửa”.
   Cách mở đầu giới thiệu câu chuyện mờ nhòe như cách mào đầu của cổ tích, sơ lược giới thiệu chân dung thống lí qua lời đồn. Tuy vậy phần nào khái quát được bản chất gian hùng của hắn: “ăn của dân nhiều” – một mặt hà hiếp, bóc lột người dân, “Tây lại cho muối về bán, giàu lắm”, mặt khác lại làm tay sai cho thực dân, bán đứng dân tộc. Cho thấy Pá Tra là một kẻ độc ác, tàn nhẫn, tham lam. Việc khắc họa thống lí qua cảnh giàu sang của hắn càng góp phần bộc lỗ rõ bản chất xấu xa của hắn. Bởi một lẽ: của cải công sức đó làm ra toàn bằng xương máu, nước mắt nhân dân. Đã bao nhiêu người phải chết, đã bao nhiêu cuộc đời bị hủy hoại để làm nên đống gia sản ấy.
*. Pá Tra chìm đắm trong nghiện ngập, sa đọa
     Tô Hoài miêu tả “Trong nhà ông thống lí bày ra năm cái bàn đèn. Khối thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ tun hút xanh như khói bếp”, “trên nhất là thống lí Pá Tra, thống lí Pá Tra hút xong một lượt năm điếu, đến người khác hút, lại người khác hút, cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về kiện”. Cho thấy lối sống truỵ lạc của một gia đình giàu có quyền lực  nhất Hồng Ngài, được Tô Hoài Khắc hoạ trong sự tương phản với cuộc sống cực khổ lam lũ của người dân Hồng Ngài. Sau khi “phiên xử” A Phủ kết thúc, trong nhà “thuốc phiện vẫn hút rào rào”.
*. Nhưng điển hình nhất vẫn là tính cách độc ác, tàn nhẫn, bạo ngược
  - Pá Tra đã dùng thần quyền, cường quyền và tiền quyền biến người lai động nghèo khổ trở thành nô lệ không công suốt đời cho hắn. Bản chất ngang ngược, độc địa, vô nhân tính là bản chất của Pá Tra. Điều này góp phần làm tăng tính chân thực của tác phẩm. Cuộc đời của Mị (con dâu gạt nợ) và A Phủ (đứa ở trừ nợ) là cuộc đời của những kẻ nô lệ mang thân phận khổ đau, là những nạn nhân tiêu biểu của chế độ dã man khi ấy. Những nhân chứng hùng hồn này đã làm cho độc giả thấy được bộ mặt thật của bọn thống trị miền núi.
  + Pá Tra đã dùng cường quyền hung bạo để đày đọa con người: Hành động cho người bắt Mị về làm con dâu gạt nợ rồi mới cho A Sử về nhà bố Mị báo tin “đã cướp được con gái bố làm vợ” là hành động của kẻ tiểu nhân, xảo quyệt, gian hùng. Từ đây, một đoạn đời đau khổ của Mị được mở ra: quẩn quanh, buồn tẻ, mất đi lòng ham sống. Ở đây, trên danh nghĩa Mị là con dâu nhà thống lí Pá Tra giàu có, vợ A Sử, dưới danh nghĩa lại là con ở không công. Mị bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ, đánh đập, tước đoạt quyền sống, quyền hạnh phúc vốn có của một con người. Đã bao lần Mị tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng rồi lại thôi. Chính việc Mị không còn muốn chết, “Mị cũng không còn tưởng đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử nữa” mới là điều đau đớn. Cha con thống lí đã biến Mị trở nên vô tri, mất đi nhận thức về nỗi khổ của mình.
  + Pá Tra đã dùng thần quyền để giam hãm tâm hồn con người. Bắt Mị về hắn cũng cúng trình con ma, “tiếng nhạc sinh tiền cúng ma đương rập rờn nhảy múa” ngoài tấm vách bất giác người đọc rờn rợn bởi thủ đoạn “giam lỏng” con người của thống lí Pá Tra. Khi Pá Tra cho A Phủ vay tiền để trả nợ cho hắn thì hắn cũng “đốt hương, lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người vay nợ”. Qua những chi tiết khắc họa hủ tục phong kiến lạc hậu trong truyện: tiếng nhạc sinh tiền, mùi hương khói, những buổi lễ âm u, những nghi thức cầu ma, chồng có quyền trói vợ hàng mấy ngày trong buồn tối, bắt người đàn bà theo đuôi con ngựa nhà chồng quanh năm suốt tháng… đã thể hiện sự am hiểu về phong tục của tác giả, đồng thời cũng phác họa bức tranh thiên nhiên phong tục Tây Bắc nhiều màu sắc, một gam màu u ám, ma mị, đậm chất hiện thực.
  + Trong phiên tòa xử kiện vụ án A Phủ đánh con quan, người đọc thấy được bản chất thâm độc, hung tợn của Pá Tra. Ở Hồng Ngài, cha con Pá Tra là vua, ai đụng phải cũng đều chịu những hình phạt dã man, đau đớn của hắn. Khi A Phủ bị giải về nhà thống lí, A Phủ liên tục bị đánh: “A Phủ ra quỳ giữa nhà. Lập tức, bọn trai làng xô đến, trước nhất, chắp tay lạy lia lịa tên thống lí Pá Tra rồi quay lại đánh A Phủ”. Cứ mỗi đợt thống lí hút thuốc phiện xong, A Phủ lại bị “người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt giập chảy máu”. Nhà văn hạ bút viết câu văn nhẹ nhàng mà đau xót biết bao: “Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, càng hút, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút”. Thống lí Pá Tra là tên lọc lõi, mưu mô. Hắn biến A Phủ thành một công cụ hữu hiệu để hắn thống trị Hồng Ngài một cách dễ dàng. Hình phạt của A Phủ mà hắn đưa ra là “Nộp cho thống quán năm đồng, mỗi xéo phải hai đồng, mỗi người đi gọi các quan làng về năm hào. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua đến hôm nay”. Mọi lợi lộc đều về phần quan, Pá Tra chẳng mất gì, còn A Phủ thì phải ở đợ cho hắn đến suốt đời, suốt kiếp.
  + Cha con nhà thống lí coi rẻ sinh mạng con người. Ở đây, ta thấy được chế độ phong kiến miền núi còn đầu địa, bạo tàn hơn chế độ phong kiến miền xuôi. Cha con Pá Tra tự trao cho mình cái quyền sinh sát khi trong tay mình là những con nợ hắn dùng thủ đoạn cướp về. A Sử đánh Mị không thương tiếc, A Phủ bị hành hạ dã man, và bao người đã đang và sẽ tiếp tục bị hành hạ như vậy: “Mị chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể: đời trước, ở nhà thống lí Pá Tra có một người trói vợ trong nhà ba ngày rồi đi chơi, khi về nhìn đến thì vợ chết rồi”. Cảnh Mị bị trói ngay khi Mị sắp trở về với cuộc sống bình thường, với chính mình, trông thật thảm hại: “tay chân đau không cựa được”, “Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa”.
Cảnh “A phủ bị trói chờ chết” và nỗi lo lắng của Mị: “Biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi, lúc ấy bố con Pá Tra sẽ bảo là mị đã cởi trói cho nó, Mị liền phải trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy”. Những chi tiết này đã cho thấy bản chất độc ác, tàn nhẫn coi rẻ mạng người của thống lí Pá Tra. Một mạng người trong tay thống lí có thể bị cướp đi bất kì lúc nào, cho thấy sự gian hùng, tàn nhẫn của giai cấp thống trị, sự độc ác vô nhân tính của chúng.
      *. Nghệ thuật :  Ngòi bút hiện thực sắc sảo của một nhà văn tài năng   cuộc sống đau thương của người dân vùng cao và hình ảnh của bọn thống trị hiện lên thật cụ thể, rõ nét.
  => Pá Tra là một nhân vật điển hình. Tính cách và bản chất của hắn tiêu biểu cho bọn tay sai, chúa đất phong kiến hoành hành thống trị miền núi Tây Bắc trước ngày giải phóng. Tô Hoài đã dùng bút pháp hiện thực, ngôn ngữ nhẹ nhàng mà đanh thép, gay gắt để vạch trần, tố cáo bộ mặt giả tạo, gian tà của thống lí Pá Tra. Giá trị hiện thực của câu chuyện nằm ở chỗ ấy.
    c. Liên hệ .
- Sự giống nhau:
+ Đều được xây dựng bằng bút pháp hiện thực của những nhà văn lớn.
+ Đều là nhân vật điển hình cho chế độ thống trị trong xã hội cũ: tàn ác, độc địa, đầy dã tâm. Nhân vật điển hình là nhân vật có “những nét, những tính cách cơ bản nhất, bản chất nhất, quan trọng nhất và nổi bật nhất trong đời sống xã hội được tập trung biểu hiện và nâng cao qua sự sáng tạo của nghệ sĩ, nhưng chung quy nó vẫn là cuộc sống” (Trường Chinh)
+ Cả hai nhân vật đều được tác giả hạn chế nhắc đến ngoại hình, chủ yếu là miêu tả bản chất thông qua hành động, việc làm.
- Khác nhau:
+ Bản chất tàn bạo của Pá Tra là bản chất của giai cấp thống trị vùng núi cao Tây Bắc; còn bản chất nham hiểm của Bá Kiến là bản chất của giai cấp thống trị làng xã Bắc Bộ Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.
+ Tô Hoài đặt Pá Tra trong không gian nhẹ nhàng, đậm chất thơ của núi rừng Tây Bắc, trong khi không gian xuất hiện của Bá Kiến là không gian tối tăm, ngột ngạt của làng Vũ Đại năm xưa.
+ Giọng văn của Tô Hoài nhẹ nhàng, sắc sảo; trong khi giọng văn của Nam Cao lại thiên về đả kích sâu cay.
=> Sự khác nhau đó là do cách nhìn nhận, thể hiện  phong cách riêng không trộn lẫn  của từng nhà văn.
3 .Kết bài : 
  Đánh giá chung  : Tô Hoài  xứng đáng là cây bút tài hoa của nền văn học Việt Nam, đặc biệt trong việc dựng lên bức tranh chân thực và sinh động về cuộc sống của người dân miền núi Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn chúa đất vùng cao và con đường đi đến Cách mạng của họ.





ĐỀ 4 Cảm nhận đoạn văn: “Những đêm mùa đông......chạy xuống dốc núi”  trong tác phẩm “ Vợ chồng A Phủ”
Hướng dẫn:
1. Mở bài
- Giới thiệu tác phẩm VCAP của Tô Hoài
- Giới thiệu đoạn Mị cởi trói cho A Phủ và kq nội dung của đoạn văn
2. Thân bài
a. Hoàn cảnh
- A Phủ đi chăn bò để hổ bắt mất con bò. A Phủ bị trói đứng vào cột.
- Mị: Sau đêm mx, Mị lại trở lại trạng thái vô cảm như những ngày xưa. Mùa đông rét. Mị dậy thổi lửa hơ tay trong cô đơn giá lạnh. Mị nhìn thấy A Phủ bị trói đã mấy ngày.
b. Diễn biến
- Lúc đầu, khi chứng kiến cảnh thấy A Phủ bị trói mấy ngày đêm: “Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa hơ tay”
 Dấu ấn của sự tê liệt tinh thần.
- Khi nhìn thấy “một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại…” của A Phủ: Mị thức tỉnh dần.
+ “Mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử trói Mị”, “Nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được”
 Nhớ lại mình, nhận ra mình và xót xa cho mình.
+ Nhớ tới cảnh: Người đàn bà đời trước cũng bi trói đến chết
 Thương người, thương mình.
+ Nhận thức được tội ác của nhà thống lí: “Trời ơi nó bắt trói đứng người ta đến chết. Chúng nó thật độc ác…”
+ Thương cảm cho A Phủ: “Cơ chừng chỉ đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét”
 Từ lạnh lùng thương cảm, dần dần Mị nhận ra nỗi đau khổ của mình và của người khác.
+ Mị lo sợ hốt hoảng, tưởng tượng khi A Phủ đã trốn được: “lúc ấy bố con Pá Tra  sẽ bảo là Mị cởi trói cho nó, Mị liền phải trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy”
 Nỗi sợ như tiếp thêm sức mạnh cho Mị đi đến hành động.
- Liều lĩnh hành động: cắt dây mây cứu A Phủ
“Mị rón rén bước lại… Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây…”
 Hành động bất ngờ nhưng hợp lí: Mị dám hi sinh vì cha mẹ, dám ăn lá ngón tự tử nên cũng dám cứu người.
+ Khi đc Mị cởi trói cũng là lúc sức lực của A Phủ cạn kiệt sau bao đêm bị đày ải, AP khụy xuống nhưng trước cái chết có thể đến nơi AP lại quật sức vùng lên chạy. Aph đã băng đi bằng sức mạnh của lòng dũng cảm,khát vọng sống và kv tự do.
+ “Mị đứng lặng trong bóng tối. Rồi Mị cũng vụt chạy ra”. lòng ham sống và khát vọng tự do đã giúp Mị và Aphu thoát khỏi sợi dây trói buộc Chính nhà Pá Tra
 Là hành động tất yếu: Đó là con đường giải thoát duy nhất, cứu người cũng là tự cứu mình. Mị và A Phủ đc tự do. Qua cảnh Mị cởi trói đã thể hiện niềm tin mãnh liệt của tg vào phẩm chất tốt đẹp của con người và khả năng tự thay đổi số phận của người dân nghèo TB để giải thoát chính mình.
=> Nghệ thuật: Tài năng của nhà văn trong miêu tả tâm lí nhân vật: Diễn biến tâm lí tinh tế được miêu tả từ nội tâm đến hành động, tạo tình huống bất ngờ và xây dựng nhân vật độc đáo.
=>Giá trị nhân đạo sâu sắc:
 + Khi sức sống tiềm tàng trong con người được hồi sinh thì nó là ngọn lửa không thể dập tắt.
 + Nó tất yếu chuyển thành hành động phản kháng táo bạo, chống lại mọi sự chà đạp, lăng nhục để cứu cuộc đời mình.
3. Kết bài:
- Khái quát giá trị đoạn văn và tư tưởng của tác giả
- So sánh mở rộng.

ĐỀ 5  Diễn biến tâm trạng và hành động của Mị trong đêm tình mùa xuân
Dàn ý chi tiết

Mở bài 
- Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài và tập truyện Tây Bắc
- Giới thiệu đến nhân vật Mị và những chuyển biến tâm lý và tâm trạng của Mị
 Thân bài
1.Giới thiệu khái quát về nhân vật Mị
- Mị là một cô gái xinh đẹp,giỏi giang, có tài thổi sáo giỏi, được nhiều chàng trai yêu mến ngày đêm thổi sáo đi theo.
- Mị trở thành con dâu gạt nợ cho nhà Thống Lí Pá Tra vì món nợ truyền kiếp. Số phận của Mị tiêu biểu cho số phận người phụ nữ nghèo ở miền núi ngày trước: có những phẩm chất tốt đẹp, đáng được hưởng hạnh phúc nhưng lại bị đày đọa trong cuộc sống nô lệ.
- Mị bị vùi dập đến cùng nhưng ở người con gái ấy vẫn tiềm tàng sức sống mãnh liệt.
2.Phân tích Diễn biến tâm trạng và hành động của Mị trong đêm tình mùa xuân
 Thiên nhiên mùa xuân tác động đến Mị: đó là một mùa xuân rộn rã âm thanh, sắc màu của “váy hoa xoè như con bướm sặc sỡ” hoà trong “gió rét thổi vào cỏ gianh vàng ửng”; tiếng trẻ đợi tết chơi quay cười ầm trên sân trước nhà. Chính cái náo nức của đất trời cũng là cái náo nức của lòng người.
– Khi nghe tiếng sáo gọi bạn “lấp ló ngoài đầu núi”: Mị thấy trái tim mình “thiết tha, bổi hổi”, Mị ngồi “nhẩm thầm” lời bài hát của người đang thổi sáo. Tiếng sáo ấy đã lâu rồi không thổi, bài hát ấy từ lâu cũng đã quên. Nhưng hôm nay Mị vẫn nhớ, vẫn thuộc, vẫn nhẩm thầm. Vậy là Mị chưa có nghĩa đã hoàn toàn vô cảm. Hay nói đúng hơn, chính tiếng sáo là tác nhân đã lay động sâu xa tâm hồn Mị và đánh thức quá khứ cùng hiện tại của Mị. Tiếng sáo là một ẩn dụ cho tự do, cho tuổi trẻ và ký ức đẹp tươi của cô gái trẻ người Mèo. Tiếng sáo cũng chính là men tình đã đánh thức tâm hồn và lý trí của Mị.
 “Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát”. Cách uống ấy là sự dồn nén của những ẩn ức, phẫn uất nên uống rượu mà cứ như nuốt cay nuốt hận vào lòng. Rượu làm Mị say “ngồi trơ một mình giữa nhà”. Nhưng “lòng Mị thì đang sống về ngày trước”. Mị đi đi về về giữa hai thế giới: quá khứ và hiện tại; tỉnh và say…. Mị nhớ về thời con gái của mình “ngày trước Mị thổi sáo giỏi, thổi lá cũng hay như thổi sáo, có biết bao người mê ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị”. Nhưng đối lập với ký ức tươi đẹp ấy là hiện tại đầy tủi nhục của Mị “A Sử chẳng bao giờ cho Mị đi chơi tết”.
Khát vọng tự do, hạnh phúc còn được thể hiện qua tâm trạng của Mị khi ở trong buồng.
          Căn buồng là địa ngục, ngoài kia là thiên đường. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một ô cửa bằng bàn tay. Nhưng sự tủi nhục không ngăn được lòng yêu tự do của Mị. Bởi: “đã từ nãy Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước”. Những từ ngữ như “phơi phới”, “đột nhiên vui sướng”… như diễn tả tận sâu thẳm niềm khao khát của Mị. Mị nhận ra “Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. Câu văn sử dụng phép điệp: trẻ lắm, còn trẻ,…kết hợp kiểu câu đơn ngắn làm nhịp điệu câu văn dồn dập, góp phần cho thấy tình yêu tự do và ý thức về bản thân chưa bao giờ bị dập tắt trong Mị. Nó giống như hòn than âm ỉ cháy trong lớp tàn tro giờ có dịp bùng cháy.
– Mị lại tủi thân khi nghĩ về A Sử: “Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra”. Như vậy, khi linh hồn đã trở về, Mị không chỉ ý thức được giá trị của tinh thần mà còn ý thức được hoàn cảnh sống nghiệt ngã. Muốn chết cũng là sự thể hiện rất mãnh liệt sức sống tiềm tàng ẩn chứa trong tâm hồn cô gái Mèo. Nhưng trong cảm xúc đầy bi kịch và sự tuyệt vọng ấy, tiếng sáo lại đến: “tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường”. Tiếng sáo đầy mê hoặc, quyến rũ, như lôi kéo Mị, đưa Mị từ vực sâu của tuyệt vọng thăng hoa trở lại cùng khát vọng tự do. Có thể nói: chính tiếng sáo làm Mị ý thức sâu sắc hơn bi kịch của mình, từ đó tự đánh thức mình bằng khát vọng tự do.
Khát vọng tự do không chỉ tồn tại trong suy nghĩ mà còn thể hiện trong hành động: “Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào dĩa đèn cho sáng… Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi…Mị cuốn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách… Mị rút thêm cái áo”. Đây chính là sự “nổi loạn” trong Mị với khát vọng tự do trào sôi, mãnh liệt. Câu văn được ngắt bởi nhiều dấu phẩy, nhịp gấp, nhiều động từ được huy động: lấy, xắn, bỏ, đi chơi, cuốn lại tóc, lấy váy hoa, rút thêm cái áo… làm cho những hành động của nhân vật trở nên mạnh mẽ, cương quyết, táo bạo. Đó là lúc ngọn lửa khao khát tự do đang cháy lên trong Mị, bất chấp sự hiện diện của A Sử. Giờ đây, bóng đêm của cường quyền bạo ngược và thần quyền đã không thể nào vùi dập được Mị. Bởi khát vọng tự do trong Mị đang lớn hơn tất cả mọi nỗi sợ hãi.
– Kể cả lúc bị trói. Mị cũng không biết mình đang bị trói. Dù bị vùi dập phũ phàng, khát vọng tự do trong Mị không hề mất đi. Thể xác Mị nằm đây giữa bốn bức tường lạnh lẽo, nhưng tâm hồn Mị đã đi theo tiếng sáo mênh mang gọi bạn tình, Mị vẫn “đi theo những cuộc chơi, những đám chơi”. Bởi vậy khi tiếng sáo nhập vào hồn Mị – “vùng bước đi”. Là lúc dây trói siết lại đau nhức. Cơn đau thể xác đã đánh thức Mị, rồi Mị tỉnh. Tiếng sáo vụt biến mất, chỉ còn “tiếng chân ngựa đạp vào vách”. Tô Hoài đã khéo léo lồng vào chi tiết này âm thanh của tiếng chân ngựa. Tiếng sáo là âm thanh của giấc mơ; tiếng chân ngựa là âm thanh đau buồn của thực tại. Thực tại đập vỡ giấc mộng làm tiêu tan tiếng sáo. Âm thanh tiếng chân ngựa đánh thức Mị, đập vỡ cả giấc mơ của Mị, kéo Mị từ thiên đường trở về địa ngục. Nỗi đau thể xác ngay lập tức chuyển hoá thành nỗi đau tinh thần vì Mị chợt nhận ra: “Mình không bằng con ngựa”.
Như vậy, cuộc trỗi dậy thứ nhất của Mị không thành, Mị không thoát khỏi cảnh ngục tù trần gian nhưng ít ra Mị cũng đã sống lại những thời khắc tươi đẹp của tuổi trẻ. Sức sống của Mị, sự hồi sinh của Mị được đặt trong một thử thách khắc nghiệt, một hiện thực phũ phàng nhưng qua đó lại càng khẳng định một chân lí rằng: sức sống của con người dù bị dẫm đạp, bị trói chặt nhưng nó không chết mà luôn âm ỉ cháy, chỉ gặp dịp là bùng lên mạnh mẽ. Đúng như Lỗ Tấn đã từng nói: “Một tia lửa nhỏ hôm nay báo hiệu đám cháy ngày mai”. Hành động của Mị tuy bột phát nhưng sẽ hứa hẹn một tương lai bừng cháy ở phía trước. Đây cũng chính là giá trị nhân đạo sâu sắc của nhà văn Tô Hoài.
3. Nghệ thuật
Nhà văn Tô Hoài xây dựng nhân vật Mị với nhiều điểm nghệ thuật đặc sắc. Giới thiệu nhân vật tự nhiên mà ấn tượng, kể chuyện ngắn gọn, dẫn dắt tình tiết khéo léo. Đặc biệt tâm trạng và hành động khá phức tạp của Mị được diễn tả, lí giải một cách cụ thể, hợp lí. Biệt tài miêu tả thiên nhiên và phong tục, tập quán của người dân miền núi. Ngôn ngữ kể chuyện sinh động, chọn lọc, sáng tạo, câu văn giàu tính tạo hình, đậm chất thơ.
 Kết bài
- Đánh giá lại vấn đề
- Nêu cảm nhận của bản thân

ĐÊ6. PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ HIỆN THỰC TRONG TÁC PHẨM   “VỢ CHỒNG A PHỦ ” CỦA NHÀ VĂN TÔ HOÀI

Dàn ý

I. MỞ BÀI
- Giới thiệu tác giả Tô Hoài: nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam.
- Giới thiệu tác phẩm “ Vợ chồng A Phủ”- tác phẩm tiêu biểu của nhà văn  
- Nêu yêu cầu của đề bài: Giá trị hiện thực của tác phẩm.

II. THÂN BÀI

1/ Khái quát:
- Giá trị hiện thực là gì? 
 Đó là bức tranh đời chân thực nhất được người nghệ sĩ cải biến đưa vào trang văn của mình, từ đó phản ánh lên những sự thực ở đời đến người đọc. Mỗi tác phẩm văn học đều có giá trị hiện thực, bởi văn chương không thể xa rời thực tế, cũng như “Nhà văn phải là người thư ký trung thành của thời đại” (Balzac).
- Giới thiệu khái quát về tác phẩm:
 “Vợ chồng A Phủ” là tác phẩm được Tô Hoài viết sau 8 tháng ở miền núi Tây Bắc với bộ đội và những người dân tộc nơi đây. Chính vùng đất thiêng liêng ấy đã để lại nhớ thương trong lòng ông, khiến ông phải cầm bút lên viết ngay tác phẩm này như một lời chào trở lại với miền đất thân yêu ấy. Tác phẩm kể về nhân vật Mị, vì món nợ của gia đình mà bị bắt về làm con dâu gạt nợ. Từ đó, cuộc đời khổ đau, bị bóc lột liên tục của Mị bắt đầu. Bên cạnh đó còn vô số những mảnh đời khác như A Phủ, người chị dâu của Mị, bố mẹ Mị… cũng bị như thế.

2/ Phân tích chứng minh
a, GTHT trước hết được thể hiện ở việc phản ánh chế độ phong kiến miền núi tàn bạo độc ác. Tất cả đều được thể hiện qua đám cha con thống lí Pá Tra, A Sử và đám tay sai của chúng: bọn chức việc, lí dịch, thống quán… ở Hồng Ngài. Những cảnh ăn vạ và “xử kiện”, cảnh hút thuốc phiện, cảnh hành hạ A Phủ, trói Mị… đều thể hiện rõ điều này.
- Chúng cho người dân vay nặng lãi, dùng cách cúng trình ma để hù dọa người dân, mỗi năm lãi càng thêm nhiều. Điển hình là gia đình Mị. Bố mẹ Mị chỉ vì muốn lấy được nhau mà phải vay nhà thống lí tiền để làm cơm mời cả làng, nếu không sẽ không được đồng ý. Món nợ ấy ngày qua ngày sinh lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, đến khi mẹ Mị mất đi, bố Mị già rồi vẫn chưa hết. Mỗi năm nhà Mị đều phải trả tiền lãi là một nương ngô. Chính món nợ ấy cùng trò cúng trình ma khiến gia đình Mị không thể nào trốn được, khiến Mị mất đi tự do, bố Mị mất đi đứa con gái duy nhất. Hạnh phúc phải đánh đổi bằng cả cuộc đời, bằng tự do.
- Chỉ cần nhìn cách hành xử của A Sử với Mị- cách hành xử của chồng với vợ trong đêm mùa xuân cũng thấy đủ tàn bạo: A Sử trói Mị vào cột nhà để dập tắt ý định đi chơi, tóc mị xõa xuống, nó còn quấn nốt lên để Mị không ngoảnh, nghiêng được nữa.
- Cảnh xử kiện A Pủ cũng đầy bất công, quái đản, lạ lùng.Vì đánh A Sử - đánh con quan, dẫu cho lí do có chính đáng, ấy nhưng người sai vẫn là A Phủ, phải chịu hình phạt nặng nề và xử kiện một cách oan uổng. A Phủ bị nhà thống lí khiêng mang về, trói và ném giữa nhà không khác gì đối xử với một con vật. Phiên tòa ấy được tiến hành một cách man rợ và khó hiểu. Suốt đêm chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi, hình ảnh hút thuốc phiện, cứ xong một đợt thuốc là lại đánh A Phủ. Không được thanh minh, không được lên tiếng giải thích, cứ thế bị quy chụp cho cái mũ tội lỗi, nộp 100 đồng bạc trắng phạt vạ. Nhưng A Phủ nào có tiền, lại phải vay nhà thống lí. Và đó là lần đầu tiên A Phủ thấy nhiều tiền tới vậy, có lẽ cũng là lần cuối cùng được chạm tới tự do.

b, GTHT còn được thể hiện ở việc phản ánh cuộc sống thống khổ bị bóc lột của người dân miền núi bởi cường quyền và thần quyền
* Nhân vật Mị
- Mị vốn là một cô gái người Mèo có đủ khả năng và điều kiện hưởng một cuộc sống hạnh phúc, có một tương lai tươi sáng. Ấy vậy nhưng không, món nợ truyền đời truyền kiếp của cha mẹ Mị, với những yêu cầu quá quắt của phong tục miền núi khiến Mị mất đi tự do, trở thành con dâu gạt nợ nhà thống lí Pá Tra.
- Từ ngày về làm dâu nhà thống lí, Mị bị đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần:
+ Gọi là con dâu, nhưng lại là kiếp con dâu gạt nợ, chẳng khác gì một con ở không công đến suốt đời suốt kiếp cho nhà thống lí, không được ngơi nghỉ. Lúc nào cũng là “những việc giống nhau, mỗi năm một mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại: Tết xong lên núi hái thuốc phiện; giữa năm thì giặt đay; đến mùa đi nương bẻ bắp. Và dù đi hái củi, bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm, suốt đời thế. Con ngựa, con trâu làm có lúc, đêm còn được đứng gãi chân, nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này vùi vào việc cả đêm cả ngày.” Một cô gái ấy nhưng làm việc không ngơi nghỉ, ngày đêm làm việc, bị vắt kiệt sức lao động. Thậm chí Mị còn nghĩ mình không bằng cả con trâu, con ngựa bởi chúng nó còn có lúc được nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận.
           + Căn phòng Mị ở chỉ là một căn buồng nhỏ kín mít, duy nhất có một “chiếc cửa sổ một lỗ vuông mờ mờ trăng trắng” chẳng rõ được là đêm hay là ngày.
  	+ Mị thậm chí còn bị đày đọa về tinh thần. Bản thân Mị và A Sử vốn không có lòng với nhau, vậy mà phải ở với nhau. A Sử đối với Mị chẳng khác gì chủ nhà với con ở: Trong đêm tình mùa xuân, Mị muốn đi chơi nhưng A Sử không cho. phũ phàng trói Mị lại ở góc cột, quấn tóc Mị vào cột để Mị không nghiêng đầu được. Và, ở nhà này đã từng có người bị trói đứng mà chết rồi. Ngay cả khi A Sử đi chơi về bị thương, Mị ra rừng lấy thuốc bôi cho A Sử, trong lúc mệt quá mà thiếp đi, Mị bị A Sử bị đạp xuống giường. Trong những đêm đông, thấy Mị ngồi thổi lửa hơ tay, A Sử đá Mị ngã…
          + Khổ, bị áp bức, bị bóc lột nhưng Mị không dám bỏ trốn, bởi Mị đã bị chúng nó đem đi cúng trình ma rồi “ chỉ còn đợi ngày rũ xương ở đây thôi”. Sự mê tín vào thần quyền đã ràng buộc Mị lại cuộc sống không khác gì địa ngục này, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.
=> Từ một cô gái trẻ trung, Mị mất dần sức sống, bị tha hóa, thay đổi, trở thành nô lệ. Đau khổ quá người ta còn nghĩ đến cái chết, nhưng bản thân Mị đã tê liệt cảm xúc, như một cái xác không hồn không hề còn cảm giác gì nữa.
* Nhân vật A Phủ
- Sau buổi xử kiện, dù đang bị đau, A Phủ vẫn phải đi giết lợn, làm việc để thiết đãi những kẻ đã xử kiện, đánh đập mình.
- Sau khi thành con ở, A Phủ bị đọa đày về thân xác, làm hết việc này đến việc khác: làm nương, chăn bò, chăn ngựa…rong ruổi ngoài rừng. 
- Đỉnh điểm hành động độc ác của chúng chính là khi A Phủ làm mất bò, con bò bị hổ tha đi mất, Pá Tra mắng A Phủ là quân ăn cướp, bắt A Phủ tự tay lấy dây trói mình lại, đào hố chôn cọc, chờ khi nào tìm được con bò thì tính tiếp. Bò đã bị ăn mất rồi, làm sao tìm lại được nữa? Sự vô lí của giai cấp thống trị không khỏi khiến ta phẫn nộ vô cùng.
* Nhân vật khác
- Người đàn bà trong gia đình nhà thống lí từng bị trói đứng ở cột rồi chết rũ, người chị dâu của Mị dù tuổi còn trẻ nhưng lưng đã còng rạp xuống… tất cả những con người ấy dù không được kể ra rõ ràng nhưng ta cũng hiểu được họ đã phải trải qua những đau khổ đến thế nào.

3/ Đánh giá
- Qua những mảnh đời đầy bất hạnh ấy, Tô Hoài đã lên án xã hội phong kiến cường quyền thần quyền độc ác đã đàn áp, bóc lột người dân lao động đến cùng cực, không còn đường lui. Tố cáo chế độ bất công, độc ác và ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, tài sản của mình mà không màng đến tính mạng của người khác.
- Giá trị hiện thực khiến tác phẩm càng thêm sâu sắc, khắc họa rõ nét hơn cuộc đời khổ đau của vô số những mảnh đời nơi vùng núi Tây Bắc kia với bạn đọc.

III, KẾT BÀI
- Khẳng định một lần nữa tác phẩm mang giá trị hiện thực sâu sắc.
- Giá trị, vai trò của giá trị hiện thực: Giá trị hiện thực khiến cho tác phẩm trở nên sâu sắc hơn, gần đời hơn. Người nghệ sĩ, để có thể viết thật chân thực, phải nhìn đời ở nhiều góc độ khác nhau, bằng trái tim chân thành, bằng tâm hồn nhạy cảm của mìn

ĐỀ 7 :  PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ NHÂN ĐẠO TRONG TÁC PHẨM “VỢ CHỒNG A PHỦ ” CỦA NHÀ VĂN TÔ HOÀI.
Dàn ý

I. MỞ BÀI
- Giới thiệu tác giả Tô Hoài, tác phẩm Vợ chồng A Phủ 
- Nêu yêu cầu của đề bài: Giá trị nhân đạo của tác phẩm.

II. THÂN BÀI
1. Khái quát: 
- Giá trị nhân đạo là gì? 
Là giá trị cơ bản của tác phẩm văn học chân chính. Nó được tạo nên bởi niềm cảm thông sâu sắc đối với nỗi đau khổ của con người, sự nâng niu, trân trọng những nét đẹp trong tâm hồn con người và lòng tin vào khả năng vươn dậy của họ, đồng thời lên án những thế lực tàn bạo, đen tối chà đạp lên quyền sống, ước mơ hạnh phúc và phẩm giá của con người.
- Truyện “Vợ chồng A Phủ” được nhà văn Tô Hoài được in trong tập “Truyện Tây Bắc”. Tác phẩm gồm hai phần: phần đầu trích học trong sách giáo khoa là phần nói về cuộc sống đầy tủi nhục của Mị và A Phủ trong nhà thống lý Pá Tra ở Hồng Ngài, kết thúc bằng việc Mị cắt đứt dây trói cứu A Phủ trốn khỏi Hồng Ngài. Phần sau là cuộc sống mới của Mị và A Phủ ở Phiềng Sa. Họ theo Cách mạng giải phóng quê hương. Truyện thấm đẫm giá trị nhân đạo.

2. Phân tích, chứng minh

a. Biểu hiện thứ nhất của giá trị nhân đạo trong tác phẩm này trước hết được toát lên từ niềm cảm thông sâu sắc của Tô Hoài đối với những số phận bất hạnh, bị tước đoạt quyền sống, bị lăng nhục, đày đọa mà tiêu biểu là Mị và A Phủ.
* Nhân vật Mị:
 - Mị – cô gái trẻ đẹp, mơn mởn như bông hoa rừng nhưng bị bắt cóc về làm con dâu gạt nợ nhà thống lý. Dưới mấy tầng áp bức của cường quyền, thần quyền, lễ giáo, hủ tục phong kiến miền núi. 
- Mị sống âm thầm vật vờ như chiếc bóng, cứ “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”. Khi thì tưởng “mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa”. Bởi Mị sống mà hầu như mọi quyền lợi bị tước đoạt. 
- Mang tiếng là con dâu nhưng Mị lại là con dâu gạt nợ. Là con nợ hơn là con dâu. Là con nợ nên Mị thành nô lệ để “Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay. Cuối mùa thì đi nương bẻ bắp…lúc nào cũng cài một bó đay ở trong tay để tước thành sợi. Suốt năm, suốt đời như thế”. 
- Bị bóc lột sức lao động đã đành, Mị lại còn bị tước đoạt tuổi xuân, hạnh phúc, bị thần quyền áp chế. Nơi Mị ở là cái buồng “kín mít, có một cái cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng”. Đó là chốn địa ngục trần gian mà tên chồng A Sử đã trói buộc Mị vào đó, vùi dập tuổi xuân của Mị ở đó.
* Nhân vật A Phủ:
- Một chàng trai khỏe mạnh, gan bướng, sống cuộc sống hồn nhiên, phóng khoáng của tuổi trẻ yêu đời, lao động giỏi. A Phủ không nợ nần gì nhà thống lí mà rốt cục cũng biến thành kẻ trừ nợ suốt đời bị đánh đập, bị trói buộc một cách thảm khốc đến mức gần như tê liệt cả sức phản kháng. 
- Cảnh xử kiện tàn bạo như thời trung cổ được Tô Hoài vẽ nên bằng một trang giấy mà ở đó sự tàn nhẫn, độc ác đã lên ngôi. A Phủ bị đánh đập gần như cả ngày:
 “ Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt giập chảy máu” nhưng “chỉ quỳ và im như cái tượng đá”. 
- Đến cả cái cảnh vì để hổ bắt mất một con bò, A Phủ phải bị trói đứng lên cái cột với dây mây quấn từ chân lên đến cổ. Phải chờ chết một cách vô lý trên cái cọc ấy giữa đêm đông rét mướt nếu không có bàn tay cứu giúp của Mị thì A Phủ cũng chết rồi
b. Biểu hiện thứ hai của tư tưởng nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ còn toát lên từ sự tố cáo gay gắt thế lực phong kiến miền núi tàn bạo đã chà đạp lên quyền sống của nhân dân lao động Tây Bắc mà tiêu biểu là Mị và A Phủ. - --- Chúng đã lợi dụng chính sách cho vay nặng lãi để nô lệ hóa con người mà Mị và A Phủ chính là nạn nhân của chúng. 
- Nợ là sợi dây trói buộc thể xác của Mị và A Phủ vào nhà thống lý nhưng thần quyền mới là sợi dây trói oan nghiệt nhất đã trói buộc tinh thần Mị và A Phủ vào nhà thống lý. Họ đã bị thần quyền làm cho tê liệt về ý thức phản kháng, trở thành những con người cam chịu kiếp sống trâu ngựa( Mị chấp nhận “ Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi”; Còn A Phủ khi đã là người ở cho gia đình Pá Tra, dù rong ruổi ở rừng mà không có ý định bỏ trốn, tự động lấy dây mây cho Pá Tra trói đứng cột nhà)
-  Không chỉ vậy, chúng còn dùng cường quyền, hủ tục và những thủ đoạn bóc lột tàn nhẫn để thỏa mãn sự độc ác. Mị bị bóc lột lao động tàn tệ chỉ biết chúi đầu vào công việc cả đêm cả ngày “suốt năm, suốt đời như thế”. Bị A Sử trói đứng vào cột trong đêm tình mùa xuân chỉ vì Mị muốn đi chơi. A Phủ thì quanh năm chỉ rong ruổi ngoài bìa rừng chăn bò chăn ngựa đến nỗi quên cả việc về thăm làng cũ. Bị trói đứng vào cột chờ chết, thế mạng mình cho mạng của con bò. 
 Qua những số phận ấy, ngòi bút Tô Hoài đã vạch trần bộ mặt tàn bạo của cha con nhà thống lý. Mang đến cho người đọc “tập hồ sơ tội ác” về tội ác tày trời của giai cấp chủ nô phong kiến miền núi ở Tây Bắc trước khi có cách mạng về.

c. Biểu hiện thứ ba của giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ là việc nhà văn phát hiện và nâng niu trân trọng trước những vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất cao đẹp của nhân vật Mị và A Phủ.
* Nhân vật Mị:
- Mị là cô gái trẻ đẹp, giàu tài năng “Mị thổi sáo giỏi…Mị uốn chiếc lá trên trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo”. 
- Mị có tấm lòng hiếu thảo với cha già. Sống trong nhà thống lí, Mị muốn chết nhưng vì cha mà phải từ bỏ ý định giải thoát ấy
-  Khi bị bắt về làm dâu gạt nợ nhà thống lý, dù cuộc sống nhiều khổ cực, khổ như trâu ngựa nhưng trong Mị luôn ẩn chứa sức sống tiềm tàng mãnh liệt, sức phản kháng mạnh mẽ. Tất cả đã được ngòi bút Tô Hoài trân trọng, nâng niu qua từng phát hiện.
         + Trong đêm tình mùa xuân, sức sống ấy như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Khi nghe tiếng sáo vọng lại “thiết tha bổi hổi”, Mị đã sống lại những phút giây tuổi trẻ ngày nào. Đó là lúc tài năng âm nhạc trong Mị được đánh thức “Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi ”. Hành động ấy nói lên bao điều. Bấy lâu nay, cô Mị câm lặng, vô cảm, ấy thế mà hôm nay bỗng được sống dậy. Bài hát cũ lâu rồi không hát, điệu sáo ấy lâu rồi không thổi nhưng Mị vẫn nhớ, Mị không quên nghĩa là sức sống trong Mị chưa nguội tắt mà vẫn âm ỉ như hòn than trong lớp tro tàn.
          Cũng trong đêm tình ấy, ngòi bút Tô Hoài còn chứng kiến được hình ảnh một cô Mị nổi loạn cùng men rượu cay đêm tình. Rượu đã đưa Mị từ cõi quên về với cõi nhớ, rượu và tiếng sáo ngất ngây gọi bạn tình đã làm Mị nhận ra “Mị trẻ lắm. Mẹ còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. Khát vọng ấy, là khát vọng của con người yêu tự do, khát vọng tự do mãnh liệt. Và hành động “Mị cuốn lại tóc. Mị với tay lấy chiếc váy hoa vắt ở phía trong vách… Mị rút thêm cái áo” đã cho thấy sự bứt phá của Mị với bản năng sống mãnh liệt bất chấp cả cường quyền, thần quyền. Ngay cả khi bị A Sử trói đứng vào cột “ tóc Mị xõa xuống hắn cuốn luôn tóc Mị lên cột làm cho Mị không cúi không nghiêng được đầu nữa”. Nhưng Mị vẫn thản nhiên, Mị không hề biết mình đang bị trói, thậm chí khi tiếng sáo nhập vào hồn Mị, Mị đã “vùng bước đi”. Điều đó cho thấy, sức sống tinh thần trong Mị đã lớn dậy, nó đã lấn át cả nỗi đau về thể xác. Cũng có nghĩa là bóng ma thần quyền, cường quyền đã khuất phục trước sức sống ấy của Mị.
          + Sức sống mãnh liệt ấy lại một lần trỗi dậy trong đêm cứu A Phủ. Lúc đầu, Mị dửng dưng vô cảm trước cái chết cận kề của A Phủ. Nhưng sau đó, dòng nước mắt của A Phủ “bò xuống hai hõm má đã xám đen lại” đã thức dậy lòng thương người trong Mị. Lòng thương người ấy đã làm sống dậy trong Mị sức phản kháng mạnh mẽ. Nếu nói đêm tình mùa xuân là “tia lửa nhỏ” thì đêm cứu A Phủ là “đám cháy lớn”. Đám cháy ấy bùng lên khi Mị nhận thức được tội ác cha con nhà thống lý “Trời ơi chúng trói người ta đến chết thì thôi, chúng nó trói chết người đàn bà ngày trước cũng ở trong cái nhà này. Chúng nó thật độc ác”. Nhận thức ấy là nhận thức hoàn toàn bằng lí trí, bằng sự tỉnh táo. Từ nhận thức ấy mà sự nổi loạn thứ hai của Mị mới thật là mong muốn của người đọc. Mị đã cắt đứt dây trói cho A Phủ. Rồi Mị cũng vụt chạy theo A Phủ vì theo Mị “Ở đây thì chết mất”. Hơn một lần trong truyện này Mị sợ chết. Lần đầu là thức dậy sau đêm bị trói nghĩ đến người đàn bà đời trước bị trói đến chết trong căn nhà này “Mị sợ quá. Mị cựa quậy xem mình còn sống hay là đã chết”. Lần thứ hai là lúc Mị cắt đứt xong dây trói cho A Phủ. Như vậy, sợ chết là biểu hiện cao độ nhất của lòng ham sống. Đó là vẻ đẹp sức sống tiềm tàng của con người lao động Tây Bắc và niềm tin của nhà văn vào khả năng vươn dậy của nhân vật.
* Nhân vật A Phủ:
- Anh yêu lao động, giỏi giang: “biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và săn bò tót rất bạo…”.
-  A Phủ rất khỏe, chạy nhanh như ngựa. A Phủ đã trở thành niềm khát khao của bao cô gái trong làng “ Lấy được A Phủ là bằng được con trâu tốt trong nhà”.
- A Phủ nghèo nên không lấy được vợ. Tuy vậy, vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn, A Phủ vẫn sống một đời sống tâm hồn phóng khoáng, hồn nhiên, yêu đời, yêu chính nghĩa, tự tin của tuổi trẻ. “Đang tuổi chơi, trong ngày Tết đến, dù chẳng có quần áo mới như nhiều trai làng khác, A phủ chỉ có độc một chiếc vòng trên cổ. A Phủ cũng cứ cùng trai làng đem sáo, khèn con quay và quả pao đi tìm người yêu ở các làng trong rừng”. Trong cảnh xử kiện, dù bị đối xử tàn tệ nhưng A Phủ chỉ quỳ và “im như tượng đá” đó là bản tính gan góc rất đáng quý.
- Lúc được Mị cứu, dừ đã kiệt sức nhưng A Phủ đã “quật sức vùng lên chạy”. Phải chăng ở con người đó luôn tiềm ẩn lòng yêu đời, khát sống, khát tự do. Có lẽ vì vậy mà khi sang Phiềng Sa, A Phủ đã nhanh chóng trở thành tiểu đội trưởng du kích, cùng Mị giải phóng quê hương.

d. Biểu hiện sau cùng của tư tưởng nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ là việc nhà văn đã chỉ ra con đường giải phóng thực sự của người lao động là đi từ tự phát đến tự giác. Mị và A Phủ từ tăm tối đau thương đã vươn lên ánh sáng của tự do và nhân phẩm. Họ đã cùng nhau đạp qua đêm tối, vươn đến ngày mai ở Phiềng Sa, nên vợ nên chồng. Cả hai người đã theo Cách mạng, theo Đảng, đánh giặc, bảo vệ quê hương và thay đổi số phận của mình. Cũng qua đó, tác giả đã bày tỏ thái độ bênh vực quyền sống của con người và là bài ca ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người lao động, đặc biệt là sức sống tiềm tàng và hành động tự giải phóng của nhân vật, đồng thời đặt niềm tin và sự trân trọng, nâng niu đối với khát vọng sống tốt đẹp của con người dù bị đày đọa đau khổ.

III. KẾT BÀI
         Tóm lại, "Vợ chồng A Phủ" mang ý nghĩa tư tưởng nhân đạo sâu sắc. Nó được tạo nên bởi niềm cảm thông sâu sắc với nỗi đau của con người, sự nâng niu nét đẹp tâm hồn mà hơn cả là sự hướng tới giải phóng cho con người tiêu biểu là số phận của Mị và A Phủ. Chính vì những giá trị nhân văn cao đẹp ấy mà nửa thế kỷ trôi qua , tác phẩm của Tô Hoài ngày một thêm sáng giá.
ĐÊ8
	Nhận xét về nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân, có ý kiến cho rằng : Đó là người đàn ông có tâm hồn đơn giản, hời hợt. Ý kiến khác lại khẳng định: Đó là một  người đàn ông tâm hồn vẫn có những nét sâu sắc, tinh tế.
Từ cảm nhận của a/ c  về nhân vật Tràng, hãy bình luận các ý kiến trên.

	A.MB :

	- Kim Lân là một trong những nhà truyện ngắn có nhiều trang viết cảm động về đề tài nông thôn và nông dân.
- Tiền thân truyện ngắn Vợ Nhặt là tiểu thuyết “Xóm ngụ cư”, viết sau cách mạng tháng Tám.
- Vợ nhặt thành công trong xd nv. Nhận xét về  Tràng có ý kiến cho rằng: Đó là người đàn ông có tâm hồn đơn giản, hời hợt. Ý kiến khác lại khẳng định: Đó là một  người đàn ông tâm hồn vẫn có những nét sâu sắc, tinh tế.


	B. TB

	1/. Giải thích các ý kiến :
- Ý kiến thứ nhất :Đó là người đàn ông có tâm hồn đơn giản, hời hợt. Ý kiến trên đã nhìn nhân vật ở những biểu hiện bên ngoài dễ thấy nhất.
- Ý kiến thứ hai :Đó là một  người đàn ông tâm hồn vẫn có những nét sâu sắc, tinh tế.-> nhìn nhân vật ở chiều sâu bên trong các thái độ, hành động, ứng xử của nhân vật.
2/. Cảm nhận về hình tượng nhân vật Tràng :
a. Giới thiệu chung về nhân vật Tràng: dân ngụ cư; không có lợi thế về ngoại hình; công việc bếp bênh; sống trong nạn đói thê thảm; ở với mẹ già 
b. Phân tích ý kiến
b1. Đó là người đàn ông có tâm hồn đơn giản, hời hợt:
+ Quyết định của Tràng trong việc lập gia đình ( vội vàng, không phù hợp hoàn cảnh...)--> nông nổi; liều lĩnh
+ Cách biểu hiện niềm vui và nổi buồn chán 
b2.  Tràng là người đàn ông vẫn có những nét sâu sắc, tinh tế trong tâm hồn:
+ Cách đối xử với người đàn bà không tên trong hai lần gặp - đãi người đàn bà bánh đúc -> nhân hậu, phóng khoáng
+ Khat  vọng hạnh phúc cháy bỏng – thoáng chút đắn đo rồi nhanh chóng quyết định  đón nhận người đàn bà vào cuộc đời mình " chậc , kệ"
+ Ý thức trách nhiệm cao với gia đình: xác định bổn phận; xây dựng kế hoạch
+ Tinh thần lạc quan niềm tin vào ngày mai.


	3.Đánh giá  :

	- Cả hai ý kiến trái ngược nhưng  bổ sung cho nhau ; cho ta cái nhìn toàn diện về nhân vật
- Ý kiến thứ nhất thiên về hiện tượng, về biểu hiện bên ngoài của nhân vật. Ý kiến thứ hai có cơ sở về chiều sâu bên trong các thái độ, hành động, ứng xử của nhân vật.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: tình huống độc đáo; ngôn ngữ; hành động; tâm trạng
- Thái độ tác giả : cảm thông ; trân trọng khát vọng  bình thường mà chân chính; mong muốn cuộc sống  tươi đẹp đến với nhân vật
- Bài học : đánh giá con người
C. KB
- Tràng hiện thân cho vẻ đẹp của người nông dân trong hoàn cảnh bi đát
- Cảm xúc bản thân






ĐỀ 9: Cảm nhận của anh ( chị) về đoạn văn sau : “ Sáng ngày hôm sau…. khấm khá hơn”                                                                    ( trong “ Vợ nhặt” – Kim Lân)
A. MB
- Kim Lân là một trong những nhà truyện ngắn có nhiều trang viết cảm động về đề tài nông thôn và nông dân.
-Vợ Nhặt:
+Tiền thân truyện ngắn Vợ Nhặt là tiểu thuyết “Xóm ngụ cư”, viết sau cách mạng tháng Tám
+phản ánh  hiện thực cuộc sống tối tăm, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân TCM tháng Tám 1945; 
- Đoạn văn: cảnh   gia đình Tràng vào sáng ngày sau
B. TB
1. Khái quát chung về Tràng
-dân ngụ cư; không có lợi thế về ngoại hình; công việc bếp bênh; sống trong nạn đói thê thảm; ở với mẹ già
- có vợ một cách dễ dàng, bất ngờ
2.Phân tích  đọan văn: 
a. Cảm nhận của T về gia đình: nhận thấy sự thay đổi
- Quang cảnh: 
-Người  thân: Mẹ, vợ
-> cảnh tượng gia đình bình yên ; hạnh phúc
b. Cảm nhận về bản thân
- Ngạc nhiên, hạnh phúc
- thấy yêu thương và gắn bó với ngôi nhà
-ý thức trách nhiệm với gia đình
-dự tính kế hoạch cho tương lai
 Tràng thay đổi: chững chạc, chỗ dựa vững chắc cho gia đình
3. Đánh giá
* Nghệ thuật 
- chi tiết giàu ý nghĩa: âm thanh tiếng chổi; ánh mặt trời
-Xây dựng tính cách nhân vật Tràng: diễn biến tâm trạng
* Ý nghĩa
- Cảnh tượng gia đình hạnh phúc  giữa nạn đói thê thảm
- Khẳng định : tình yêu thuơng đã đem lại hạnh phúc cho con người, làm thay đổi con người
- Mong muốn tương lai tươi sáng cho con người
 Giá trị nhân đạo 
C. KB
- đoạn văn : ngợi ca khát vọng, vẻ đep tâm hồn con người, tỏa sáng tư tưởng tác phẩm
-Cảm xúc bản thân, bài học 
ĐÊ 10: Cảm nhận của anh/chị về nhân vất bà cụ Tứ trong đoạn trích :
“Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp đứa con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt... Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?
Bà lão khẽ thở dài đứng lên, đăm đăm nhìn người đàn bà. Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt. Bà lão nhìn thị và bà nghĩ: Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được... Thôi thì bổn phận bà là mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con... May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này (12) thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó, chẳng may ra ông giời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được?
Bà lão khẽ dặng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với "nàng dâu mới":
- ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng...
Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. Hắn ho khẽ một tiếng, bước từng bước dài ra sân. Bà cụ Tứ vẫn từ tốn tiếp lời:
- Nhà ta nghèo con ạ. Vợ chồng chúng mày liệu mà bảo nhau làm ăn. Rồi ra may mà ông giời cho khá... Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời? Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau.
Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi đốt đống rấm (13) ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt. Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài. Bà lão nghĩ đến ông lão, nghĩ đến đưa con gái út. Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ dài dằng dặc của mình. Vợ chồng chúng nó lấy nhau, cuộc đời chúng nó liệu có hơn bố mẹ trước kia không?...
- Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân.
Bà lão nhìn người đàn bà, lòng đầy thương xót. Nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi. người đàn bà khẽ nhúc nhích, thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ. Bà lão hạ thấp giọng xuống thân mật:
- Kể có ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhặt chỉ cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy.
Chúng mày lấy nhau lúc này, u thương quá...”
Từđó bình luận ngắn gọn về tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân trong tác phẩm “Vợ Nhặt”

Gợiý làm bài
1.Mở bài
-Giới thiệu về tác giả Kim Lân
+ Là một cây bút có sở trường về chuyện ngắn
+ Có nhiều trang viết cảm động về đề tài nông thôn và người nông dân
+ Văn phong giản dị mà thấm thía
-Giới thiệu về tác phẩm “Vợ Nhặt”
+ Là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Kim Lân viết về đề tài người nông dân Việt Nam trước bờ vực sự sống và cái chết
-Vấn đề nghị luận
+ Truyện khắc họa thành công nhân vật bà cụ Tứ -một người mẹ nghèo khổ nhngw giàu lòng yêu thương và tin tưởng vào cuộc sống. Điềuđó được thể hiện rõ nét qua đoạn trích “Bà lão cúi đầu nín lặng.......nước mắt cứ chuyer xuống ròng ròng”

2.Thân bài
*Cảm nhận về nhân vật bà cụ Tứ trong đoạn trích:
a) Cuộc đời số phận-nghèo khổ bất hạnh, sống phận mẹ góa con côi trong xóm ngụ cư, con trai lại nhặt được được vợ trong bối cảnh nạnđói khủng khiếp.

b) Tính cách,phẩm chất:Giàu tình thương con; nhân hậu; nhạy cảm và từng trải; lạc quan tin yêu vào cuộc sống.
(+) Tình thương con và tấm lòng nhân hậu của một người mẹ thấu hiểu lẽ đời :
1. Trước cảnh “nhặt vợ” của Tràng, bà cụ Tứ “vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp củađứa con mình”. Bà hờn tủi cho thân mình không làm tròn bổn phận với con. Giót nước mắt của cụ vừa ai oán, xót xa, buồn tủi vừa thấmđẫm tình yêu thương mà bà cụ giành cho con.
1. Nén vào lòng tất cả, bà dang tay đón ngườiđàn bà xa lạ làm con dâu: “Ừ thôi thì các con phải duyên, phải số với nhau, u cũng mừng lòng. Bà thật sự mong muốn các con sẽ hạnh phúc
1. Ân cần dặn dò, chỉ bảo các con yêu thương, hòa thuận với nhau, chăm chỉ làmăn
(+) Niềm lạc quan, tin yêu cuộc sống:
1. Người mẹ nghèoấy trong mợi hoàn cảnh dù khắc nghiệt nhất, đáng buồn tủi nhất vẫn cố gắng xua tan những buồn lo để vui sống, khơi lên ngọn lửa niềm tin và hi vọng cho con cái, trỏ thành chỗ dựa tinh thần vững trãi cho các con. Bà vui với triết lý dân gian giản dị mà sâu sắc: “Ai giàu ba họ, ai khó ba đời”
c)Nghệ thuật xây dựng nhân vật:
-Đặt nhân vật vào tình huống truyện độcđáoéo le và cảm động; miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế sắc sảo; ngôn ngữ nhân vât có màu sắc riêng; nghệ thuật kể chuyện sinh động tự nhiên
*Nhận xét về tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân trong tác phẩm “Vợ Nhặt”
- Xót thương cho cuộc đờiđau khổ tủi nhục, thân phận rẻ rúng bèo bọt, vô giá trị của người nông dân trong nạnđói năm 1945
-  Tố cáo tộiác của bọn thực dân, phong kiến của nạnđói đẩy người nông dân đến bờ vực của cáiđói cái chết
-  Phát hiện trân trọng những phẩm chất tốtđẹp của người lao động: tình người cao đẹp, khát vọng hạnh phúc gia đình, lạc quan và tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống.
3. Kết bài
-Đánh giá lại nhân vật bà cụ Tứ :Một hình tượng nhân vật độc đáo, thể hiện được chủ đề tư tưởng của truyện ngắn .
- Từ đó đánh giá tư tưởng nhân đạo sâu sắc của Kim Lân đã góp phần đưa tác phẩm “Vợ Nhặt”trở thành một trong những kiệt tác của văn xuối hiện đại Việt Nam.

ĐỀ 11  : Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Kim Lân.

I. TÌM HIỂU ĐỀ
1. Dạng đề : Nghị luận về nhân vật văn học
2. Luận đề : Nhân vật người vợ nhặt.
3. Phạm vi dẫn chứng : Truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân). 
4. Thao tác lập luận : Phân tích, chứng minh, bình luận,...

II. DÀN Ý
1. Mở bài:
   – Giới thiệu tác giả Kim Lân và tác phẩm “Vợ nhặt”.
   – Giới thiệu nhân vật người vợ nhặt. 
2. Thân bài:
 a. Khái quát:
   - Bối cảnh, tình huống chủ yếu : Giữa nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu (1945), khi cái đói, cái chết trùm bóng đen lên cả xóm ngụ cư thì Tràng - một anh chàng xấu trai, ngờ nghệch, đang lâm vào cảnh "ế" vợ bỗng dưng "nhặt" được vợ. 
   - Vị trí, vai trò của nhân vật : Không phải là nhân vật trung tâm của truyện nhưng người vợ nhặt trong truyện đã trở thành một biểu tượng cho khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của những người lao động nghèo nước ta trong nạn đói ấy.
 b. Cụ thể : 
  * Lai lịch, ngoại hình, cảnh ngộ :
   - Lai lịch :
	+ Không quê hương, không gia đình, nhà cửa - tha hương cầu thực.
	+ Không cả tên họ, chỉ được gọi là "người đàn bà", "thị"
 Không tên tuổi, lai lịch rõ ràng, thị là hình ảnh tiêu biểu cho những người dân đói khổ lúc bấy giờ.
   - Ngoại hình:
	+ Quần áo rách như tổ đỉa
	+ “Gầy sọp”, "hai con mắt trũng hoáy"
	+ "Khuôn mặt lưỡi cày xám xịt".
 Xấu xí, rách rưới.
   - Cảnh ngộ :
	+ Không nghề nghiệp, cuộc sống bấp bênh, bị nạn đói dồn đẩy, đang trên bờ vực cái chết.
	+ Về nhà chồng trong tình cảnh thật thảm hại: theo không Tràng chỉ vì Tràng ...cho ăn! Cái đói quay quắt đã dồn đẩy chị, làm chị đánh mất cả sĩ diện và lòng tự trọng!
 Người đàn bà có số phận bi thảm, đáng thương. Chị là nạn nhân thê thảm của nạn đói.
  * Tính cách, phẩm chất:
   - Trước khi  làm vợ nhặt của Tràng :
	+ Lần gặp Tràng thứ nhất, chỉ vừa mới quen đã gọi Tràng là “nhà tôi ơi”, rồi liếc mắt cười tít, ton ton chạy lại đẩy xe cho Tràng
 	+ Lần gặp Tràng thứ hai, sầm sập chạy đến, sưng sỉa, cong cớn, trâng tráo chủ động gợi ý để được ăn. Và không ngượng ngùng ăn liền 4 bát bánh đúc, ăn xong còn cầm đũa quệt ngang miệng,...rồi chằng cần biết Tràng là người thế nào đã liều lĩnh theo không Tràng về nhà làm vợ chỉ qua một câu nói đùa. 
 Sử dụng nhiều từ láy, động từ để miêu tả hành động, cử chỉ của thị, nhà văn cho thấy đây là người đàn bà thích đùa, biết đùa, bạo mồm bạo miệng, chao chát, chỏng lỏn, thiếu nữ tính, liều lĩnh đến độ trơ trẽn. Phải chăng cái đói đã đẩy lùi ý thức về nhân cách, sĩ diện, đẩy thị vào bước đường cùng ? 
   - Khi theo về làm vợ Tràng: 
	 + Trên đường về : “Thị có vẻ rón rén, e thẹn”, trước sự bàn tán của dân xóm ngụ cư “thị càng ngượng nghịu, chân nọ bước cả vào chân kia”, không còn vẻ bạo dạn đanh đá nữa.
	+ Khi về đến nhà: “Thị đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô lên, nén tiếng thở dài … mặt bần thần” Dù buồn và thất vọng, lo lắng khi thấy gia cảnh nghèo khó của Tràng nhưng thị biết kìm nèn cảm xúc của mình, để rồi khi ra mắt mẹ chồng "Thị cúi mặt xuống, tay vân vê tà áo đã rách bợt" đầy sượng sùng, xấu hổ và tự trọng.
	+ Sáng hôm sau : thị dậy sớm dọn dẹp, quét tước sân nhà sạch sẽ… tạo ra một không khí ấm cúng, mới mẻ cho gia đình.  Thị nhanh chóng hòa nhập vào không khí gia đình, cảm nhận được tình thương của bà cụ Tứ, tỏ ra là một cô con dâu nết na, hiền thục “Người đàn bà lằng lặng đi vào bếp”, “ rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực”. Đặc biệt, trong bữa ăn ngày đói, khi nhận bát cháo cám “hai con mát thị tối lại” nhưng vẫn “điềm nhiên và vào miệng” vì không nỡ làm mất đi niềm vui tội nghiệp của người mẹ già khốn khổ. Thị cũng chính là người đã dấy lên niềm tin mới về cách mạng, tạo niềm tin hi vọng cho chồng khi kể chuyện ở Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không còn đóng thuế nữa và Việt Minh đi phá kho thóc Nhật chia cho người đói.
 Kết hợp kể và tả, Kim Lân đã cho thấy sau khi làm vợ nhặt của Tràng, thị đã thay đổi hẳn, vẻ đanh đá, cong cớn đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ có sức sống mạnh mẽ, khát khao hạnh phúc gia đình, hiền thục đảm đang, biết cư xử tế nhỉ, khôn khéo và nhạy bén với thời cuộc.
 c. Nghệ thuật khắc họa nhân vật :
- Đặt nhân vật vào tình huống truyện độc đáo.
- Nhân vật được khắc họa qua ngoại hiện, hành động, cử chỉ, lời nói,...
- Ngôn ngữ nhân vật mộc mạc, giản dị nhưng được chắt lọc, có tính cá thể hóa rõ nét.
Đánh giá: Nhân vật người đàn bà góp phần thể hiện giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm. Càng thấy được, cảm thông trước tình cảnh thê thảm của người nông dân nghèo trong nạn đói bao nhiêu, nhà văn càng trân trọng phẩm chất tốt đẹp và sức sống diệu kì của họ bấy nhiêu.
3. Kết bài:
   -  Khẳng định lại vai trò, giá trị nhân vật : Nhân vật thị trong tác phẩm tiêu biểu cho những người nghèo khổ, khốn cùng bị cái đói, cái chết đe dọa, dồn đẩy đến bước đường cùng nhưng luôn khao khát hạnh phúc gia đình, với sức sống mạnh mẽ,  sự xuất hiện của thị đã đem đến làn gió tươi sáng, ấm áp cho gia đình anh Tràng và cả người dân ở xóm ngụ cư trong hoàn cảnh bi đát nhất.
   - Nêu suy nghĩ riêng của người viết.
ĐỀ12 : Giá trị hiện thực của tác phẩm Vợ Nhặt (Kim Lân)

1. Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận 
- Kim Lân là một trong những cây bút xuất sắc của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông viết nhiều và viết hay về người nông dân và đề tài nông thôn. 
- Vî nhÆt lµ mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n hay nhÊt cña Kim L©n vµ cña v¨n
häc ViÖt Nam sau 1945. TruyÖn ®ưîc in trong tËp Con chã xÊu xÝ (1962).
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (giá trị hiện thực của truyện ngắn).
2. Giải thích khái niệm
Giá trị hiện thực là khả năng phản ánh trung thành đời sống xã hội một cách khách quan trung thực. Xem trọng yếu tố hiện thực và lí giải nó bằng cơ sở xã hội lịch sử.
3. Ph©n tÝch gi¸ trÞ hiện thực s©u s¾c cña t¸c phÈm víi c¸c biÓu hiÖn chÝnh
a.Tác phẩm đã tái hiện được bối cảnh hiện thực rộng lớn, quan trọng của một giai đoạn lịch sử: nỗi khổ, tình cảnh thê thảm của con người trong nạn đói do tội ác của bọn phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gây nên.
- Hiện thực này được biểu hiện thông qua những cảnh tượng, những hình ảnh chân thực đến nhói lòng: khung cảnh một xóm ngụ cư:
+ Những người sống đói khát bồng bế, dắt díu nhau xanh xám như những bóng ma, hoặc nằm ngổn ngang khắp các lều chợ, hoặc đi lại dật dờ, lặng lẽ như những bóng ma.
+ Người chết như ngả rạ, ngày nào cũng có những cái thây nằm còng queo bên đường.
- Toàn cảnh bức tranh hiện thực ấy hiện lên qua những chi tiết đầy ám ảnh, nhức nhối:
+ Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người; mùi đống rấm khét lẹt, tiếng hờ khóc não nuột, xót xa trong đêm...
+ Không gian tối sầm lại vì đói, không nhà nào có ánh đèn, lửa…
- Cái đói đã trở thành nỗi đe doạ lớn lao đối với sinh mệnh của từng người, của cả dân tộc. Gia đình nhỏ bé của Tràng là một phần của bức tranh toàn cảnh thê thảm, khủng khiếp ấy.
=>Những hình ảnh trong tác phẩm phản ánh rõ rệt cái không khí thê lương, ảm đạm, chết chóc, cái thảm cảnh kinh hoàng trong cái giây phút rùng mình của lịch sử - nạn đói 1945.
b. Tác phẩm còn khắc hoạ rõ nét cảnh ngộ của những con người nhỏ bé, cảnh ngộ của một gia đình trong cơn lốc xoáy của nạn đói lịch sử:
- Nỗi bất hạnh hằn sâu trong từng con người qua hình ảnh những người dân xóm ngụ cư: gương mặt  hốc hác, u tối vì đói khát; đám trẻ con chẳng đứa nào buồn nhúc nhích, chúng ngồi ủ rũ dưới những xó đường…
- Hình ảnh người vợ nhặt của Tràng hiện lên thật thương tâm: chị ấy chao chát, chỏng lỏn và đánh mất cả chất nữ tính vốn có để được ăn, được sống. Chị ấy bám lấy Tràng để cố vượt qua cơn đói khát, chị đã theo không Tràng về không cần lễ nghĩa, cưới xin gì. Người đàn bà ấy về nhà Tràng trong bộ “quần áo cưới” rách tả tơi như tổ đỉa, với cái mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn hai con mắt, với hình dạng người gầy sọp đáng thương.
- Tràng và người mẹ của mình sống trong một ngôi nhà rúm ró, xiêu vẹo, điêu tàn trong không gian hoang dại, không có dấu ấn của sự sống. Ngôi nhà ấy có thể đổ xuống bất kì lúc nào cũng giống như sinh mệnh con người trong nạn đói khủng khiếp lúc đó.
- Tràng, người mẹ và người vợ nhặt của anh đã bám víu vào nhau dưới mái nhà tồi tàn nhưng cái đói, nỗi tủi cực đã khiến cho tất cả đều có cảm giác chua xót, bẽ bàng – miếng cháo cám đắng chát, nghẹn bứ trong cổ.
=> Bức tranh hiện thực được khắc hoạ rõ nét ở toàn cảnh và cả cận cảnh, ở số phận của từng con người.
c. Tác phẩm còn gợi ra một viễn cảnh, một xu hướng tất yếu của lịch sử qua hình ảnh ở phần kết thúc truyện: câu chuyện phá kho thóc Nhật chia cho người đói, hình ảnh đám người đói và lá cờ đỏ. Hình ảnh đó không được miêu tả trực tiếp, đậm nét nhưng được gợi lên từ toàn bộ không khí, cảnh tượng của đời sống hiện thực trong tác phẩm. Trong hoàn cảnh cái chết đe doạ, rình rập từng giây phút, mạng sống của mỗi người trở nên quá mong manh ; cả cộng đồng, cả dân tộc chỉ còn cách duy nhất là vùng dậy đấu tranh đòi quyền sống.

4. §¸nh gi¸ chung vÒ gi¸ trÞ hiện thực cña t¸c phÈm:
Tóm lại, bằng những chi tiết về một ngày đời thường trong gia đình Tràng sau khi anh nhặt được vợ, Kim Lân đã phản ánh khái quát mà sinh động, đầy ám ảnh tình cảnh của đât nước năm đói lịch sử 1945, tố cáo tội ác kẻ thù thật mạnh mẽ mà không cần đao to búa lớn. Vợ nhặt được viết ngay sau Cách mạng tháng Tám, lại được tác giả sửa chữa, cho in sau ngày hòa bình lập lại. Kim Lân có điều kiện thể hiện được xu thế tất yếu của quần chúng lao khổ và hướng về ngọn cờ cách mạng, chỉ có cách mạng mới cứu họ thoát khỏi đói nghèo, chết chóc
ĐỀ 13 Anh/chÞ h·y ph©n tÝch gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c cña truyÖn ng¾n Vî nhÆt(Kim L©n). Từ đó, liên hệ đến truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao) và làm rõ sự tương đồng, khác biệt trong tư tưởng nhân đạo của mỗi nhà văn. 
1. Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận 
- Kim Lân là một trong những cây bút xuất sắc của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông viết nhiều và viết hay về người nông dân và đề tài nông thôn. 
- Vî nhÆt lµ mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n hay nhÊt cña Kim L©n vµ cña v¨n
häc ViÖt Nam sau 1945. TruyÖn ®ưîc in trong tËp Con chã xÊu xÝ (1962).
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (giá trị nhân đạo của truyện ngắn).
2. Gi¶i thÝch kh¸i niÖm:
Gi¸ trÞ nh©n ®¹o lµ mét gi¸ trÞ c¬ b¶n cña nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc ch©n chÝnh,
®ưîc t¹o nªn bëi niÒm c¶m th«ng s©u s¾c ®èi víi nçi ®au cña con ngưêi, sù n©ng niu, tr©n träng nh÷ng nÐt ®Ñp trong t©m hån con ngưêi vµ lßng tin vµo kh¶ n¨ng vư¬n dËy cña họ.
3. Ph©n tÝch gi¸ trÞ nh©n ®¹o s©u s¾c cña t¸c phÈm víi c¸c biÓu hiÖn chÝnh:
a) T¸c phÈm béc lé niÒm xãt xa, thư¬ng c¶m ®èi víi cuéc sèng bi ®¸t cña ngưêi
d©n nghÌo trong n¹n ®ãi, qua ®ã tè c¸o téi ¸c tµy trêi cña bän thùc d©n, ph¸t xÝt ®èi víi nh©n d©n ta (®iÓm qua c¸c chi tiÕt miªu t¶ xãm ngô cư trong n¹n ®ãi: nh÷ng x¸c ngưêi cßng queo, tiÕng qu¹ gµo thª thiÕt, tiÕng hê khãc trong ®ªm, mïi x¸c chÕt g©y g©y, nh÷ng khu«n mÆt u ¸m, nh÷ng d¸ng ngåi ñ rò, nh÷ng nçi lo ©u...).
b) T¸c phÈm ®i s©u kh¸m ph¸ vµ n©ng niu tr©n träng kh¸t väng h¹nh phóc,
kh¸t väng sèng cña con ngưêi. CÇn lµm râ:
- Nh÷ng khao kh¸t h¹nh phóc cña Trµng (c¸i "tÆc lưìi" cã phÇn liÒu lÜnh, c¶m
gi¸c míi mÎ "m¬n man kh¾p da thÞt", nh÷ng s¾c th¸i kh¸c nhau cña tiÕng cưêi, sù
"tiªu hoang" (mua hai hµo dÇu th¾p), c¶m gi¸c ªm ¸i löng l¬ sau ®ªm t©n h«n...).
- ý thøc b¸m lÊy sù sèng rÊt m¹nh mÏ ë nh©n vËt "vî nhÆt" (chÊp nhËn" theo kh«ng" Trµng, bá qua ý thøc vÒ danh dù).
- ý thøc vun ®¾p cho cuéc sèng ë c¸c nh©n vËt (bµ cô Tø bµn vÒ viÖc ®an phªn
ng¨n phßng, viÖc nu«i gµ; mÑ chång, nµng d©u thu dän cöa nhµ quang quÎ...).
- NiÒm hy väng vÒ mét cuéc ®æi ®êi cña c¸c nh©n vËt (h×nh ¶nh l¸ cê ®á vÊn
vư¬ng trong t©m trÝ Trµng...).
c) T¸c phÈm thÓ hiÖn lßng tin s©u s¾c vµo phÈm gi¸, vµo lßng nh©n hËu cña
con ngưêi. CÇn lµm râ:
- C¸i ®Ñp tiÒm Èn cña Trµng: sù th«ng c¶m, lßng thư¬ng ngưêi, sù hµo phãng,
chu ®¸o (®·i ngưêi ®µn bµ bèn b¸t b¸nh ®óc, mua cho chÞ ta c¸i thóng con, cïng chÞ ®¸nh mét b÷a thËt no nª), t×nh nghÜa vµ th¸i ®é tr¸ch nhiÖm...
- Sù biÕn ®æi cña ngưêi "vî nhÆt" sau khi theo Trµng vÒ nhµ: vÎ chao ch¸t,
cháng lán ban ®Çu biÕn mÊt, thay vµo ®ã lµ sù hiÒn hËu, ®óng mùc, sù mau m¾n trong viÖc lµm, sù ý tø trong c¸ch cư xö...
- TÊm lßng nh©n hËu cña bµ cô Tø: thư¬ng con rÊt mùc, c¶m th«ng víi t×nh
c¶nh cña nµng d©u, tr¨n trë vÒ bæn phËn lµm mÑ, cè t¹o niÒm vui trong gia ®×nh gi÷a c¶nh sèng thª th¶m....
4. So sánh tư tưởng nhân đạo của Kim Lân và Nam Cao qua hai truyện ngắn Vợ nhặt và Chí Phèo 
+ Tương đồng: Cả hai nhà văn cùng thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm, xót thương đối với những người lao động nghèo khổ trước CMTT; cùng cất lên tiếng nói tố cáo các thế lực phi nhân tính chà đạp lên quyền sống của con người; cùng ngợi ca phẩm chất tốt đẹp của con người, ngợi ca  Sự gặp gỡ của hai nhà văn trong tư tưởng nhân đạo.tình người cao đẹp.  
+ Khác biệt:  
 Vợ nhặt: Kim Lân đặc biệt ngợi ca sức mạnh của tình người.
  Chí Phèo: Nam Cao thể hiện niềm tin tưởng mãnh liệt vào nhân tính, vào bản chất lương thiện của người nông dân.  
Làm phong phú hơn cho giá trị nhân đạo của văn học Việt Nam

ĐỀ 14 : Cảm nhận của anh chị  về  hành động Mị  chay theo A Phủ  trong “Vợ  chồng A Phủ” của Tô Hoài và hành động thị  theo Tràng về  làm vợ  trong “Vợ  Nhặt” của Kim Lân.
Dàn ý chi tiết.
1 .Mở bài :
-   Giới thiệu tác giả Tô Hoài với truyện ngắn  “Vợ chồng A Phủ”, Kim Lân với truyện ngắn “Vợ nhặt”.
+ Tô Hoài là cây đại thụ lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam.   Ông đã để lại cho đời một sự nghiệp văn chương đạt kỉ lục về số lượng tác phẩm; phong phú, hấp dẫn về nội dung; đặc sắc về nghệ thuật. "Vợ chồng A Phủ" là một truyện ngắn xuất sắc trong đời văn Tô Hoài nói riêng và văn học hiện đại của ta nói chung.
+ Kim Lân  -  người "một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy nông thôn". Có ý kiến cho rằng nếu chọn ra 10 cây bút tiêu biểu nhất của văn học hiện đại Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám thì không có ông nhưng nếu  chọn  ra  10  truyện  ngắn  hay  nhất  thì  Kim  Lân  có  đến  2  tác  phẩm là "Làng" và "Vợ nhặt". Trong đó, "Vợ nhặt" là một câu chuyện đầy ám ảnh.
-  Cả 2 tác phẩm đã gửi đến người đọc thông điệp về lòng ham sống, khát vọng sống  qua  hành  động  Mị  chay  theo  A  Phủ  trong   “Vợ  chồng  A  Phủ”  và  hành động thị theo Tràng về làm vợ trong “Vợ Nhặt”.
2. Thân bài:
a.  Phân tích:
 *Về hành động Mỵ chạy theo A Phủ:
- Vài nét về nhân vật Mị :
+ Là cô gái xinh đẹp, con dâu gạt nợ, bị bóc lột, đày đọa về thể xác và tâm hồn.
+ Cô sống vật vờ y một cái bóng “lùi lũi như 1 con rùa nuôi xó cửa”…
- Mị chạy theo A Phủ: 
+ Bối cánh:	
  Những đêm đông lạnh giá, nhiều ngày Mị chứng kiến A Phủ bị trói ở cột nhà nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay.
  Cho đến khi trông thấy giọt nước mắt trên hõm má đã xám đen lại của A Phủ, Mị đã bất ngờ quyết định cắt dây trói cho A Phủ. Đây là hành động tự phát, xuất phát từ tình thương, sự đồng cảm. Nó cho thấy sự hồi sinh trong tâm hồn Mị. 
  Sau đó, Mị “hốt hoảng”, “vụt chạy” đuổi theo A Phủ, nói “A Phủ cho tôi đi!... Ở đây thì chết mất!”. Hành động đó xuất phát từ khao khát sống đã và đang trỗi dậy mãnh liệt trong Mị. Mị đã giải cứu được cho A Phủ thì cũng có thể giải thoát được cho chính mình. Vì vậy, "Trời tối lắm. Mị vẫn băng đi" để bắt đầu hành trình từ “thung lũng đau thương” đến “cánh đồng vui” ở mảnh đất Phiềng Sa.
=> Những  hành  động  của  Mị  có  ý  nghĩa  to  lớn  vì  nó  là  sự  hồi  sinh,  là  biểu tượng của tinh thần phản kháng quyết liệt với cái ác, cái xấu.  
- Nghệ thuật : Qua việc xây dựng tình huống đặc sắc và miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật Mị, Tô Hoài đã đặt vấn đề khát vọng tự do, hạnh phúc chân chính của người phụ  nữ miền núi và con đường giải phóng họ phải đi từ tự phát đến tự giác, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
*  Về hành động thị theo Tràng về làm vợ trong “Vợ Nhặt”:
 - Người vợ nhặt hiện lên như một nạn nhân tiêu biểu của nạn đói khủng khiếp 
năm 1945:
  + Nhân vật không có tên riêng, không có lai lịch… chỉ là một thân phận bọt bèo trôi dạt giữa dòng đời.
  + Cái đói đã hủy hoại cả vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp nữ tính của một người phụ nữ, khiến thị trở nên liều lĩnh, trơ trẽn đến mức sẵn sàng theo không người ta về.
  - Song đằng sau hành động liều lĩnh đó là một khát vọng sống mãnh liệt:
 + Người vợ nhặt theo Tràng về nhà không chỉ vì cái đói dồn đuổi mà còn xuất phát từ ước mơ được sống trong một gia đình ấm cúng, từ sự cảm động trước một tấm lòng hào hiệp hiếm có trong  nạn đói. Vì vậy trên đường về nhà cùng Tràng thị tỏ ra e thẹn, ngượng ngập và ý tứ hơn. Khi nhìn thấy ngôi nhà lụp xụp rách nát, người phụ nữ ấy vẫn ở lại để cùng chia sẻ cuộc đời đói khổ với Tràng chứ không bỏ đi.
 + Hôm sau, thị dậy rất sớm cùng mẹ chồng  dọn dẹp, thu vén nhà cửa. Sự thay đổi ấy người đọc cũng dễ nhận ra: nếu hôm qua thị chua ngoa, đanh đá, chỏng lỏn bao nhiêu thì hôm nay thị lại hiền lành bấy nhiêu.:  “Tràng nom thị hôm nay khác lắm, rõ ràng là người đàn bà hiền hậu, đúng mực không còn vẻ  gì chao chát, chỏng lỏn như những lần Tràng gặp ở ngoài tỉnh”. 
  + Trong bữa cơm đầu tiên tại gia đình chồng, dù bữa ăn chỉ có “niêu cháo lõng bõng, mỗi người được lưng hai bát đã hết nhẵn”, lại phải ăn cháo cám nhưng thị vẫn vui vẻ, bằng lòng.-  Thị đã đem  sinh khí, thông tin mới mẻ về thời cuộc cho mẹ con Tràng. Nghe tiếng trống thúc thuế, thị nói với mẹ chồng: "Trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật chia cho người đói nữa đấy". Sự hiểu  biết này của thị như đã giúp Tràng giác ngộ về con đường phía trước mà anh sẽ lựa chọn “trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói ầm ầm đi trên đê Sộp, phía trước có lá cờ đỏ to lắm".
 - Nghệ thuật : Đặt thị vào một tình huống đặc biệt éo le, đi sâu khai thác tâm lí nhân vật cùng với khắc họa nhân vật bằng lời nói, cử chỉ, hành động, nhà văn Kim Lân đã cho ta thấy lòng ham sống, khát vọng sống và ý thức vươn lên giành lấy sự sống vô cùng mãnh liệt của thị. 
b.  So sánh:
- Sự tương đồng:  
   + Họ là những số phận đáng thương, những cuộc đời nghiệt ngã và đầy bất hạnh. Nhưng không dừng lại ở việc khai thác những nỗi đau khổ,những bất công của xã hội, của cuộc sống đã đẩy cuộc đời họ vào những bế tắc cùng cực. Mà ở đấy, các nhà văn đã tô đậm vẻ đẹp phẩm chất và tâm hồn người phụ nữ.
   + Bằng tình yêu cuộc sống, khát vọng được sống mãnh liệt và với những phẩm chất tốt đẹp vốn có của người phụ nữ, họ đã vượt qua những rào cản, những bất công xã hội, vượt qua số phận bất hạnh để tìm đến hạnh phúc.
   + Những nhà văn này đã góp lên tiếng nói chung - tiếng nói nhân đạo đối với họ. Không những thể hiện sự quan tâm, thông cảm, đồng cảm với những số phận bất hạnh này mà những nhà văn còn trân trọng, ngợi ca những phẩm chất cao quý của người phụ nữ luôn hướng về ánh sáng,hướng về cái đẹp.
-  Sự  khác  biệt:  
  + Hành  động  của  Mị  là  sự  vùng  thoát  khỏi  cường  quyền,  thần quyền; hành động của người vợ nhặt là để thoát khỏi cái đói, cái chết để níu lấy sự sống.
  + Có sự khác nhau đó là do bối cảnh lịch sử, xã hội mà các tác giả lựa chọn. Mỗi nhà văn đều tìm cho mình một hướng đi riêng, khắc họa phẩm chất, số phận của những người phụ nữ trong từng cảnh ngộ khác nhau: Kim Lân tập trung miêu tả số phận người phụ nữ trong nạn đói 1945, Tô Hoài tập trung khắc họa số phận, vẻ đẹp của người phụ nữ miền núi dưới ách áp bức thống trị của chúa đất phong kiến…
3 .Kết bài 
  Đánh giá chung : Tô Hoài và Kim Lân xứng đáng là những cây bút tài hoa của nền văn học Việt Nam, đặc biệt trong việc miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật và khám phá những vẻ đẹp trong tâm hồn họ. Ở hai cây bút ấy cũng luôn dạt dào tấm  lòng nhân ái, yêu thương, trân trọng con người.
ĐỀ 15            : Cảm nhận về cách kết thúc của hai đoạn trích sau:
      Mị đứng lặng trong bóng tối.
      Rồi Mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm. Nhưng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc, Mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt:
     – A Phủ cho tôi đi.
      A Phủ chưa kịp nói, Mị lại nói :
     - Ở đây thì chết mất.
      A Phủ chợt hiểu.
     Người đàn bà chê chồng đó vừa cứu sống mình.
     A Phủ nói : "Đi với tôi". Và hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi.

(Vợ chồng A Phủ – Truyện Tây Bắc, NXB Văn học, Hà Nội, 1960)

     Tràng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê Sộp. Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm. Hôm ấy hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy. Họ đi cướp thóc đấy. Tràng không hiểu gì sợ quá, kéo vội xe thóc của Liên đoàn tắt cánh đồng đi lối khác.
      À ra họ đi phá kho thóc chia cho người đói. Tự dưng hắn thấy ân hận, tiếc rẻ vẩn vơ, khó hiểu.
     Ngoài đình tiếng trống thúc thuế vẫn dồn dập. Mẹ và vợ Tràng đã buông đũa đứng dậy.
     Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới...

(Vợ nhặt - Truyện ngắn Việt Nam 1945 – 1985, NXB Giáo dục, 1985)
I. TÌM HIỂU ĐỀ
1. Dạng đề : So sánh văn học
2. Luận đề : Cách kết thúc đoạn trích.
3. Phạm vi dẫn chứng : Đoạn trích các truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), Vợ nhặt (Kim Lân). 
4. Thao tác lập luận : Phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh...

II. DÀN Ý
1. Mở bài:
   - Giới thiệu về cách kết thúc phần truyện/tác phẩm nói chung.
   - Giới thiệu về cách kết thúc của hai đoạn trích truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), Vợ nhặt (Kim Lân) + trích dẫn văn bản.
2. Thân bài
 a. Giới thiệu khái quát về :
   - Tác giả Tô Hoài và Vợ chồng A Phủ : Tô Hoài là một nhà văn lớn, có số lượng tác phẩm đạt kỉ lục trong văn học hiện đại Việt Nam. Vợ chồng A Phủ là một truyện ngắn xuất sắc của ông trong tập Truyện Tây Bắc (1953). Tác phẩm đem đến câu chuyện về những người lao động vùng cao Tây Bắc không chịu ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân, chúa đất đã vùng lên phản kháng, đi tìm cuộc sống tự do.
   - Tác giả Kim Lân và Vợ nhặt : Được coi là cây bút sở trường về truyện ngắn, Kim Lân hay viết về nông thôn và người nông dân - những con người nhà văn thường gắn bó và có hiểu biết sâu sắc. Vợ nhặt là tác phẩm tiêu biểu cho đề tài ấy. Từ việc tái hiện tình cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói 1945, nhà văn đã phát hiện ra ở họ một bản chất tốt đẹp, một sức sống diệu kì.
 b. Cảm nhận cụ thể về cách kết thúc của từng đoạn trích :
  * Đoạn trích Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) :
   - Nằm ở vị trí kết thúc phần đầu tác phẩm, đoạn trích đã thể hiện được cử chỉ, hành động, lời nói của hai nhân vật Mị và A Phủ sau khi Mị cởi trói, giải thoát cho chàng trai Mèo đang rơi vào tâm trạng tuyệt vọng :
	+ Ở nhà thống lí cả Mị và A Phủ đều mang thân phận tủi cực, đắng cay : Mị - nàng dâu gạt nợ ; A Phủ - con nợ, con ở không công. Không chỉ bị áp bức, bóc lột bởi cường quyền, họ còn bị cả thần quyền (tục cúng trình ma) trói buộc.
	+ Đêm mùa đông, chứng kiến cảnh A Phủ bị trói đứng, thái độ của Mị chuyển biến từ dửng dưng lạnh lùng  nhìn thấy dòng nước mắt : bừng tỉnh, động lòng thương và cuối cùng là quyết định lấy con dao nhỏ cắt nút dây mây, cởi trói cho A Phủ. Hành động ấy là kết quả của quá trình diễn biến tâm lí phức tạp nhưng hợp lí, thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn Mị : thương người và có sức sống tiềm tàng. 
   - Đoạn trích ngắn gọn nhưng chứa đựng dung lượng tư tưởng lớn : 
	 + Tô Hoài đã đặt Mị vào trong một tình huống buộc phải lựa chọn giữa những ngã rẽ của cuộc đời mình. Sau khi cắt dây cởi trói cho A Phủ, Mị cũng chỉ thì thào một tiếng "Đi ngay" rồi nghẹn lại. Mị vẫn đứng lặng trong bóng tối. 
	+ Cuối cùng sức sống tiềm tàng đã thôi thúc Mị phải sống và Mị vụt chạy theo A Phủ. Trời tối lắm nhưng Mị vẫn băng đi. Bước chân của Mị như đạp đổ uy quyền, thần quyền của bọn lãnh chúa phong kiến đương thời đã đè nặng tâm hồn Mị suốt bao nhiêu năm qua. Mị đuổi kịp A Phủ và nói lời đầu tiên với người đồng cảnh ngộ sau bao nhiêu năm câm nín: A Phủ. Cho tôi đi! Ở đây thì chết mất. Đó là lời nói thể hiện niềm  khao khát sống và khao khát tự do của nhân vật Mị. 
	+ Thoát khỏi địa ngục trần gian đã giam hãm tuổi xuân của họ, Mị và A Phủ cùng nhau băng xuống dốc núi, chạy về phía tự do.
 Đánh giá : Đoạn trích góp phần khắc họa rõ nét nhân vật, phù hợp với quy luật phát triển và vận động của tâm lý, tính cách, tạo sự vận động của cốt truyện theo hướng kết thúc có hậu thường thấy trong văn học cách mạng. Qua đoạn trích, tác giả không chỉ ngợi ca những phẩm chất đẹp đẽ của người lao động nghèo, đặc biệt là người phụ nữ miền núi cao Tây Bắc mà còn vạch ra con đường  để họ tự giải phóng mình khỏi cuộc sống tăm tối, khổ đau. 
  * Đoạn trích Vợ nhặt (Kim Lân)
   - Nằm ở phần cuối tác phẩm, đoạn trích tái hiện suy nghĩ, tâm trạng của Tràng sau khi nhắc đến hai tiếng Việt Minh :
	+ Cũng như thị, bà cụ Tứ và những người dân xóm ngụ cư, Tràng là một nạn nhân thê thảm của cái đói.
	+ Dù "nhặt" vợ, song Tràng không coi khinh người vợ nhặt, mà dành cho thị tình cảm thô mộc nhưng ấm áp.
	+ Tâm trạng Tràng đặc biệt thay đổi vào buổi sáng hôm sau, nhất là khi cả gia đình cùng ăn bữa cơm đầu đón nàng dâu mới. Nghe tiếng trống thúc thuế ở đình làng, người vợ nhặt hết sức ngạc nhiên nói với mẹ con bà cụ Tứ: Trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật, chia cho người đói nữa đấy.  
   - Đoạn trích cho thấy hình ảnh lá cờ đỏ cứ trở đi trở lại, tạo nên nỗi ám ảnh trong suy nghĩ của Tràng :
	+ Không trả lời câu hỏi của thị, trong ý nghĩ của hắn vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê Sộp. Đằng trước có lá cờ đỏ to lắm.
	+ Nhớ lại hành động của mình, Tràng thấy ân hận, tiếc rẻ vẩn vơ , khó hiểu. Trong tâm trạng ấy, dường như có niềm tiếc rẻ vẩn vơ của một anh cu Tràng ngờ nghệch, có cả nỗi ân hận của một anh Tràng nên người đã giác ngộ về việc làm, hành động của mình ?
	+ Lần thứ hai trong óc Tràng lại hiện lên hình ảnh đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới.
 Đánh giá : Khéo léo trong cách dẫn truyện, tạo chi tiết, Kim Lân đã tạo ra cái kết mở cho tác phẩm của mình. Nếu hình ảnh lá cờ đỏ bay phấp phới  kia  là biểu tượng của cách mạng, đám người đói kia là biểu tượng của những người đi theo cách mạng thì dấu chấm lửng như một lời dự báo : Cách mạng sắp đến, cái đói sẽ bị đẩy lùi, và trong dòng người như nước vỡ bờ của cách mạng tới đây, chắc chắn sẽ có Tràng. Cách kết thúc này góp phần thể hiện tư tưởng nhân đạo của Kim Lân: trân trọng niềm khát vọng sống ngay bên bờ vực cái chết của người lao động nghèo; niềm tin bất diệt vào tương lai tươi sáng.
 c. So sánh và lí giải : 
  * Giống nhau :
   - Cả hai đoạn trích đều góp phần khắc họa tính cách nhân vật, biểu hiện tình cảm yêu thương, trân trọng của nhà văn trước những phẩm chất, những khát vọng chính đáng của con người, tạo nên lối kết thúc có hậu và giá trị nhân đạo sâu sắc mới mẻ cho tác phẩm. 
   - Thể hiện sự kì công tìm tòi, sáng tạo của nhà văn trong việc xây dựng, sáng tạo chi tiết nghệ thuật.
   - Nguyên nhân giống nhau :
	+ Do thời đại - hai truyện ngắn được sáng tác khi Cách mạng tháng Tám đã thành công, người dân lao động đã được làm chủ cuộc đời, con đường cách mạnh với họ là con đường tất yếu.
	+ Do tài năng của hai nhà văn Tô Hoài, Kim Lân.
  * Khác nhau : 
   - Cách kết thúc của đoạn trích Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)  : sau khi hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi, cuộc đời của Mị và A Phủ đã sang trang. Họ đã hoàn toàn được giải phóng khỏi kiếp ngựa trâu, kết thúc quãng đời đầy bóng tối ở Hồng Ngài, tới xây dựng cuộc sống mới ở Phiềng Sa, và tham gia phong trào cách mạng chung của dân tộc  Dù chỉ là cái kết khép lại phần đầu tác phẩm, nhưng có ý nghĩa quyết định cuộc đời, thay đổi số phận của nhân vật.
   - Cách kết thúc của đoạn trích Vợ nhặt (Kim Lân) : Dù là cái kết của toàn tác phẩm, nhưng chỉ mới hé mở tương lai tươi sáng cho mẹ con bà cụ Tứ, khát vọng vùng dậy dẫu tất yếu nhưng chỉ là trong suy nghĩ và chưa thể hiện ra bằng hành động.
   - Lí giải : do cảm hứng, ý đồ nghệ thuật của các nhà văn.
3. Kết bài :
   - Khẳng định cách kết thúc của cả hai đoạn  trích đều giàu ý nghĩa, bộc lộ rõ tài năng nghệ thuật của các nhà văn, góp phần tạo nên sự thành công và sức sống lâu bền cho hai tác phẩm.
   - Nêu suy nghĩ riêng của người viết.
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